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Đề tài:

“HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 5 RÈN KỸ NĂNG KỂ CHUYỆN 
NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC”

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài

Trong cuộc sống hàng ngày, khi con người mới sinh ra thì đã có nhu cầu giao tiếp - nhu cầu đó ngày càng đòi hỏi cao hơn, nhiều hơn. Kể chuyện chính là một phần không thể thiếu được của nhu cầu ấy. Ngay từ khi còn nhỏ tuổi các em đã được tiếp xúc với phân môn kể chuyện. Qua các câu chuyện của bố mẹ, ông bà đã đưa các em đến với vườn cổ tích thần bí ở lứa tuổi mẫu giáo, các em đã được làm quen và tham gia, hòa mình vào câu chuyện dưới sự hướng dẫn của cô giáo mầm non. Ở lớp 5 đây là lớp cuối cấp vì thế phân môn kể chuyện tiếp tục củng cố, kỹ năng kể chuyện đã hình thành ở các lớp 1, 2, 3 và phát triển kỹ năng kể chuyện đã được học ở lớp 4.
Kể chuyện là phân môn dạy học lí thú, hấp dẫn, song là phân môn dùng lời nói nên nó cũng rất phức tạp và khó khăn. Đã không ít giáo viên xa rời đặc trưng này và thay thế tiết Kể chuyện  bằng tiết đọc truyện. Điều này làm giảm đi hiệu quả của tiết Kể chuyện, vì kể khác đọc. Kể chuyện có sức mạnh riêng trong việc giáo dục các em .Kể chuyện ở Tiểu học ngoài mục đích giải trí, kích thích hứng thú học tập, bồi dưỡng tâm hồn, trau dồi vốn sống còn nhằm phát triển năng lực trí tuệ cho học sinh. Đồng thời mở rộng tích cực hóa vốn từ ngữ, phát triển tư duy, nâng cao hiểu biết về đời sống góp phần hình thành nhân cách con người mới. Nhưng làm thế nào để dạy tốt tiết kể chuyện? Làm thế nào để gây hứng thú với các em? Làm thế nào để rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh Tiểu học nói chung, học sinh lớp 5 nói riêng? Đó là một vấn đề quan trọng được các nhà giáo dục quan tâm . Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 5 bản thân tôi rất trăn trở cho chất lượng dạy tiết Kể chuyện, với mục đích rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh không chỉ đọc thuộc, nhớ nội dung câu chuyện mà còn phải biết nhập vai để thể hiện được giọng kể, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ , phù hợp với mỗi nhân vật trong từng đoạn chuyện, trong từng câu chuyện kể. 

1.1. Cơ sở lý luận

Giáo dục tiểu học nhằm hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về tình cảm trí tuệ, thể chất và các kỹ năng cơ bản để học tập tiến lên cấp trên và áp dụng cho cuộc sống lao động sau này. Trong đó môn Tiếng việt là môn học rất quan trọng nó được coi là môn học công cụ để học tốt các môn học khác. Tiếng việt gồm nhiều phân môn trong đó có phân môn kể chuyện, các phân môn tiếng việt có quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung kiến thức cho nhau học tốt phân môn này sẽ góp phần học tốt các phân môn khác.
Ngoài ra môn Tiếng việt ở bậc tiểu học có vai trò rất quan trọng, nó không chỉ hình thành và phát triển các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết cho học sinh mà môn Tiếng việt còn góp phần cùng các môn học khác phát triển tư duy, hình thành cho các em nhu cầu thưởng thức cái đẹp, trước buồn - vui- yêu - ghét của con người.

Kể chuyện là một phân môn quan trọng trong chương trình Tiếng việt ở Tiểu học. Thông qua các giờ học, kể chuyện, các em có cơ hội phát triển ngôn ngữ, phát huy trí tưởng tượng cũng như ước mơ. Kể chuyện rất lí thu, hấp dẫn được trải dài từ lớp 1 đến lớp 5 và thường được các em chờ đón và tiếp thu bằng một tâm trạng hào hứng. Bởi nó đã thay đổi bầu không khí của lớp học giúp các em giải tỏa căng thẳng.

 Kể chuyện còn giáo dục cho các em tấm lòng yêu quê hương, đất nước, yêu thế giới xung quanh, giáo dục lòng yêu cái tốt, cái đẹp, biết căm thù cái xấu, có tấm lòng vị tha, góp phần hình thành nhân cách con người các em.

 Kỹ năng sử dụng Tiếng Việt là một hệ thống đặc biệt, mang tính hệ thống cao, nó gắn liến với văn hóa ứng xử đậm tính dân tộc, gắn với vốn kinh nghiệm và sự hiểu biết cá nhân. Như vậy để nâng cao chất lượng học tập của học sinh, việc rèn cho các em kỹ năng nghe - nói - đọc - viết trong môn Tiếng Việt là vô cùng  quan trọng giúp các em học tập tốt. Trong đó phân môn kể chuyện chiếm ưu thế trong việc rèn kỹ năng nghe - nói cho học sinh. Qua tiết kể chuyện, học sinh được rèn luyện kỹ năng nghe đúng, chính xác và hiểu nội dung câu chuyện để thuật lại câu chuyện bằng ngôn ngữ của mình. Điều này giúp các em khám phá thế giới đầy màu sắc của hiện thực đời sống được phản ánh qua mỗi câu chuyện. Có thể nói, mỗi tiết kể chuyện là sự kết tinh khả năng sử dụng ngôn ngữ trong nhiều lĩnh vực giáo tiếp, cảm nhận được sự tinh tế của Tiếng Việt, không chỉ giúp các em học tập mà còn giao tiếp tốt hơn. Như vậy, nếu kỹ năng nghe không tốt thì học sinh không thể hiểu và nhớ bài trong quá trình học tập, gặp khó khăn khi giao tiếp, diễn đạt không rõ ràng, chính xác sẽ hạn chế sự giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống của trẻ và ảnh hưởng lớn đến quá trình học tập.
Chính vì vậy tiết kể chuyện đòi hỏi giáo viên vừa biết kể chuyện hấp dẫn, vừa biết dạy cho học sinh tập nói – tập kể chuyện và phát triển ngôn ngữ, bước đầu tập dùng ngôn ngữ của bản thân để diễn tả (tập kể chuyện). Qua mỗi tiết kể chuyện, học sinh được tiếp xúc với một văn bản truyện kể khá lý thú, cảm nhận được nội dung và thu hoạch được những bài học bổ ích… nhưng điều quan trọng hơn là các em học được cách dùng từ ngữ, câu văn để diễn đạt một ý, liên kết các ý trong một đoạn, một bài.
 Đây chính là yêu cầu rèn kỹ năng nói cho học sinh.
  1.2. Cơ sở thực tiễn
Kể chuyện là một  phân  môn  mà học sinh rất yêu thích. Bởi các em thích nghe giáo viên kể chuyện. Nhưng đến phần luyện kỹ năng kể của học sinh thì nhiều em còn e dè, sợ sệt chưa dám mạnh dạn kể trước lớp. Một số em khác kể thì mang tính chất đọc lại truyện trong sách giáo khoa chưa có sự sáng tạo trong cử chỉ, lời nói, hành động.
Kể chuyện là khả năng sử dụng ngôn ngữ ở dạng nói có tính nghệ thuật. Rèn kỹ  năng nói cho học sinh nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dưỡng mà chương trình đề ra là một việc làm không dễ dàng, đòi hỏi giáo viên phải có sự đầu tư về thời gian và sự phối hợp chặt chẽ giữa các phân môn như phân môn Luyện từ và câu, phân môn Tập

làm văn, phân môn tập đọc .

Trong giờ kể chuyện, hầu như học sinh được phát huy tối đa khả năng nói của mình. Ngoài ra, để hình thành kỹ năng kể chuyện cho học sinh còn phụ thuộc vào phương pháp, hình thức tổ chức của giáo viên. Phân môn Kể chụyên trong chương trình Tiểu học đã đưa vào những phương pháp, hình thức tổ chức phù hợp cho việc rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh. Một trong những lý do khiến trẻ rất thích giờ kể chuyện là các em được kể chuyện. Các nhà nghiên cứu cho thấy rằng: trẻ có nhu cầu rất lớn trong việc giao lưu với bạn, san sẻ những thu nhận mới lạ của mình. Vì được kể lại cho cô, cho bố mẹ, ông bà … nghe là một nhu cầu của học sinh Tiểu học. Để giúp các em thỏa mãn nhu cầu đó, ngoài việc vận dụng những hiểu biết về ngôn ngữ, lý thuyết sản sinh lời nói, giáo viên cần giúp học sinh vận dụng những hiểu biết về văn học, vận dụng năng lực cảm thụ văn học để lựa chọn cho mình giọng kể phù hợp.
Ví dụ các em nhận biết được trong câu chuyện đâu là lời thoại, đâu là lời dẫn chuyện, các em sẽ có giọng kể khác nhau. Hay nếu các em cảm thụ tốt, hiểu được tâm trạng của các nhân vật, tính cách, hoàn cảnh của họ thì các em sẽ tìm được giọng điệu thích hợp với từng tâm trạng, từng tính cách mà có khi người lớn khó có thể hình dung được.
     Việc dạy cho học sinh  kể chuyện chính là quá trình giáo viên khơi dậy sự hiểu biết và cảm nhận của các em về người, vật và cuộc sống xung quanh. Điều đó đòi hỏi giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy để học sinh biết cách tổ chức câu, ý sao cho lô gic, cách sử dụng từ chính xác và hay khi kể một câu chuyện. Trong quá trình dạy học nhiều năm, tôi thấy nhiều giáo viên rất ngại dạy nghiên cứu bài học môn học này, bởi lẽ dạy cho học sinh biết kể một câu chuyện hay rất khó vì phải chau chuốt cho học sinh từng câu, từng từ, phải nắm vững ngữ pháp Tiếng Việt, từ ngữ phải phong phú…, từ những nguyên nhân đó mà một số giáo viên chưa hứng thú dạy  phân môn Kể chuyện. Chính vì thế mà chất lượng kể chuyện của học sinh chưa cao (kể cả học sinh lớp lớn). Ngược lại, nếu giáo viên có phương pháp và biện pháp dạy kể chuyện đặc biệt chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, có tâm huyết với nghề sẽ giúp các em có hứng thú học và biết kể chuyện tốt hơn.
Từ những lí do trên nên tôi chọn: “Hướng dẫn học sinh lớp 5 rèn kỹ năng kể chuyện nhằm nâng cao chất lượng dạy học” để nghiên cứu.
 2. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu đề tài này để:
   Giúp giáo viên tìm ra phương pháp dạy học hiệu quả, có phương pháp linh hoạt khi hướng dẫn học sinh  lớp 5 rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh lớp 5 theo hướng tích cực.
   Tìm hiểu những vấn đề lí luận về đổi mới dạy học tích cực nói chung và dạy học tích cực trong môn Tiếng việt phân môn Kể chuyện nói riêng.

    Đề xuất một số biện pháp sử dụng các giải pháp rèn kỹ năng kể chuyện trong giờ học kể chuyện. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học nói chung và dạy học phân môn Kể chuyện nói riêng.
Vận dụng dạy học tích cực để thiết kế bài dạy để rèn luyện kỹ năng kể chuyện góp phần nâng cao chất lượng dạy và học phân môn Kể chuyên ở Tiểu học nói chung và lớp 5 nói riêng.

     3. Đối tượng nghiên cứu

Sáng kiến này chủ yếu đi vào nghiên cứu và giải quyết một số nhiệm vụ cơ bản sau: 

       Giúp học sinh hiểu sâu sắc, nắm chắc về kỹ năng kể chuyện. 

      Áp dụng dạy học tích cực để rèn luyện kỹ năng kể chuyện cho học sinh lớp 5 theo hướng tích cực để nâng cao chất lượng dạy học.

        4. Đối tượng khảo sát, thực nghiệm

  
 Sáng kiến này tôi đã khảo sát và thực nghiệm đối với học sinh lớp 5B trường Tiểu học Số 2 Mỹ Thọ (nơi tôi đang công tác).

       5. Phương pháp nghiên cứu

Trong khi nghiên cứu đề tài, tôi đã tiến hành cùng lúc nhiều biện pháp từ nghiên cứu thực trạng trên lớp mình đang giảng dạy đến việc tìm tòi suy nghĩ để tìm ra giải pháp tốt nhất. Tôi đã sử dụng nhiều phương pháp như sau:

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đọc tài liệu, phân tích, tổng hợp các vấn đề lí luận về kỹ năng kể chuyện ở tiểu học. 

- Phương pháp phân tích: Phân tích chất lượng kết quả giảng dạy các năm trước nhằm tìm ra nguyên nhân dẫn đến thực trạng, từ đó tìm ra giải pháp mới để hướng dẫn học sinh về “Kỹ năng kể chuyện ”.

- Phương pháp thực nghiệm: Vận dụng giải pháp mới vào giảng dạy để đánh giá hiệu quả và rút ra kết luận.

        - Phương pháp thống kê: Nhằm tổng hợp đối chiếu kết quả khi chưa thực hiện giải pháp mới với khi đã thực hiện giải pháp mới
 
6. Phạm vi và thời gian nghiên cứu


* Phạm vi nghiên cứu

- Chương trình Tiếng việt ở tiểu học.

- Một số phương pháp dạy tốt phân môn kể chuyện lớp 5.

- Điều tra tình hình  thực tiễn những vấn đề có liên quan đến đề tài:

+  Trao đổi với đồng nghiệp để đánh giá khả năng kể chuyện của học sinh để từ đó rút ra phương pháp và hình thức tổ chức dạy học có hiệu quả.

+ Dự giờ giáo viên cùng khối để nắm được phương pháp giảng dạy hướng dẫn học sinh kể chuyện để rút ra bài học kinh nghiệm quý báu.

+ Đề xuất một số giải pháp hướng dẫn học sinh kể chuyện trong phân môn kể chuyện. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cùng với kết quả của đề tài nghiên cứu.
* Thời gian nghiên cứu

- Qua kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy  lớp 5 và qua điều tra kết quả thực tế dạy học của đồng nghiệp trong trường, tôi đã nghiên cứu các  “Kỹ năng kể chuyện”. Tôi đã đọc và nghiên cứu tài liệu, điều tra thực tế bắt đầu từ tháng 12 năm 2019.

- Dạy thực nghiệm trên lớp từ tháng 1 năm 2020
- Viết bản nháp cho đề tài tháng 12 năm 2020
- Bổ sung và hoàn chỉnh đề tài cuối tháng 2 năm 2021
II. NỘI DUNG
1. Những nội dung lý luận có liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu
Nhìn chung, quá trình dạy học là một quá trình nghệ thuật, khoa học, tinh tế và độc đáo. Đối với phân môn Kể chuyện thì đặc điểm này càng được bộc lộ rõ nét, sâu sắc. Việc sử dụng các kĩ năng để tiến hành một tiết dạy trên lớp cho hiệu quả hoàn toàn tùy thuộc vào năng lực của người giáo viên. Khác với các môn học khác, phân môn kể chuyện mang dấu ấn cá nhân rõ nhất. Các khối lớp khác nhau thì yêu cầu kể chuyện cũng khác nhau. 

 Như chúng ta đã biết, phân môn Kể chuyện lớp 5 tiếp tục củng cố, rèn các kỹ năng kể chuyện được hình thành ở lớp 4 với ba kiểu bài tập cơ bản và một kiểu bài tập kể bằng trí tưởng (dành cho học sinh có năng khiếu kể chuyện) cụ thể như sau:

- Bài tập Nghe - kể lại câu chuyện vừa nghe thầy (cô) kể trước lớp.
- Bài tập kể chuyện đã nghe, đã đọc.

- Bài tập kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia.

- Bài tập kể bằng trí tưởng (dành cho học sinh có năng khiếu kể chuyện).

Việc dạy học phân môn Kể chuyện không chỉ đơn thuần giáo viên kể mà ở đây học sinh tham gia kể, tham gia vào các hoạt cảnh, tham gia vào vai các nhân vật.  Bên cạnh đó các em còn thi kể, nhận xét cách kể , lối kể của các bạn.
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu

        Qua thực tế, giảng dạy bộ môn Tiếng việt phân môn kể chuyện có vai trò quan trọng trong trường tiểu học. Việc tổ chức dạy học kể chuyện cho học sinh chính là quá trình làm việc của thầy và trò giúp học sinh thực hiện tốt 2 hình thức: Nhớ hiểu nội dung truyện và kể tự nhiên. Hai hình thức này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nhiệm vụ của người giáo viên là phải rèn cho học sinh có thói quen nghe, kể, quan sát và ghi nhớ thông qua hình thức trên.

Nhưng trong thực tế hiện nay nhiều giáo viên vẫn coi nhẹ phân môn Kể chuyện. Do đó những tiết kể chuyện giáo viên chỉ dạy qua loa, thậm chí đọc cho học sinh nghe câu chuyện là xong tiết dạy. Chính vì vậy, hiệu quả của giờ kể chuyện không thể đạt được như mong muốn. Mặt khác một số giáo viên cũng đã quan tâm đến tiết kể chuyện nhưng bản thân  chưa trau dồi, tập luyện nên lời kể còn khô khan.

Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thức trạng việc dạy học phân môn Kể chuyện ở trường Tiểu học, Tôi thấy có một vấn đề như sau:

* Đối với giáo viên

Qua thực tế tìm hiểu, đàm thoại, dự giờ, xem giáo án của đồng nghiệp, tôi nhận thấy: Khi dạy Kể chuyện, giáo viên truyền đạt tri thức có sẵn trong sách giáo khoa tới học sinh còn áp đặt, gò bó. Giáo viên còn nói quá nhiều; các bước lên lớp chưa linh hoạt, sáng tạo. Khi có người dự giờ thì giáo viên ít chú ý đến học sinh yếu vì các em này thường chậm, làm mất thời gian và làm giảm tiến độ của tiết dạy. Giáo viên chủ yếu sử dụng phương pháp đàm thoại, thuyết trình mà chưa phát huy tổng hợp các phương pháp khác nhất là các phương pháp mang tính đặc thù bộ môn như: phương pháp trực quan, phương pháp luyện tập (phương pháp trực quan chỉ được áp dụng mang tính hình thức khi có người dự giờ). Việc đổi mới phương pháp và sử dụng phương pháp đổi mới trong dạy học trên thực tế chỉ được thực hiện trong các tiết Hội giảng, tiết chuyên đề,…
* Đối với học sinh

Hầu hết các em thích được nghe giáo viên kể chuyện nhưng không muốn kể cho người khác nghe.

Khi hỏi về việc tìm đọc các câu chuyện trong các loại sách báo ngoài chương trình thì chỉ có 20% học sinh có thói quen này, số còn lại chỉ đọc các câu chuyện trong sách giáo khoa nên khi kể lại câu chuyện ngoài sách giáo khoa và những câu chuyện được chứng kiến, tham gia thì các em thực hiện không tốt.

Trước khi giảng dạy học sinh theo giải pháp mới, tôi đã tiến hành khảo sát 31 học sinh đang học lớp 5C tại trường tôi đang công tác. Kết quả như sau:
* Đề khảo sát trước tác động  
Đề: Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về một anh hùng, danh nhân của nước ta.

   Kết quả khảo sát:

	Tổng số học sinh
	Nội dung tìm hiểu
	Trước khảo sát

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ

%

	31
	Kể chuyện còn ấp úng
	18
	58,1

	
	Kể chuyện ở dạng nhớ nội dung truyện.
	9
	29,0

	
	Kể chuyện có cảm xúc, có sáng tạo
	4
	12,9


Như vậy qua nghiên cứu thực trạng tôi thấy hầu hết các em học sinh lớp 5 trường Tiểu học số 1 Mỹ Thọ đã biết thực hành kỹ năng kể chuyện. Song vẫn còn một số em chưa có được kỹ năng này. Chính vì vậy, tôi đã chú ý đến việc rèn kỹ năng  kể chuyện  cho học sinh lớp 5 nhằm nâng cao chất lượng dạy học .     
3. Mô tả, phân tích các giải pháp

a. Mục tiêu của đề tài   

- Giúp giáo viên biết cách hướng dẫn học sinh vận dụng phương pháp phù hợp để giúp học sinh có kỹ năng kể chuyện.
- Giúp học sinh lớp 5 kể được các bài tập kể chuyện theo hướng tích cực bằng cách vận dụng các giải pháp mà đề tài đã xây dựng nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

b. Mô tả giải pháp của đề tài

Tính mới của đề tài

Để rèn kỹ năng kể chuyện hiệu quả cho học sinh, bản thân tôi luôn cập nhật thông tin, trau dồi tri thức, tích lũy kinh nghiệm, đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, tìm cách tạo hứng thú, say mê khám phá trong học sinh để các em tích cực học tập. Mục đích cuối cùng là giúp học sinh hiểu, kể lại được các câu chuyện đã nghe, đã đọc, câu chuyện  được chứng kiến hoặc tham gia. Để hoàn thành mục đích đó tôi đã  thực hiện các giải pháp sau:
Giải pháp 1: Khảo sát, phân loại chất lượng kể chuyện của học sinh.

      Việc khảo sát chất chất lượng kể chuyện của học sinh là vô cùng quan trọng để giáo viên lựa chọn phương pháp và tổ chức các hình thức rèn luyện kỹ năng kể chuyện cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. Vì qua đó, giáo viên nắm bắt được những điểm mạnh để phát huy và điểm yếu của từng em để có biện pháp giúp đỡ kịp thời, phù hợp hiệu quả ở mỗi tiết học.

Ngay từ đầu năm học thông qua các tiết kể chuyện tôi đã kiểm tra kỹ năng kể chuyện của học sinh để nắm bắt được nguyên nhân kể chưa tốt và phân loại nhóm như sau:

- Nhóm kể hay, biết thay đổi giọng kể phù hợp tình tiết nội dung câu chuyện, phối hợp tốt với các yếu tố phụ trợ.

- Nhóm kể chưa tốt do chưa thuộc truyện.

- Nhóm kể chưa lưu loát do vốn từ hạn chế nên kể chưa thành công, kể quá nhỏ, rụt rè thiếu tự tin.

- Nhóm kể kỹ năng độc thoại và đối thoại chưa tốt.

Sau khi phân loại chất lượng kể chuyện tôi đã thành lập các đôi bạn, nhóm bạn cùng tiến giúp đỡ nhau trong giờ truy bài, tiết hướng dẫn học những em có kỹ năng kể chuyện tốt giúp các em chưa tốt. Ngay trong tiết học tôi nêu gương tốt gọi các em kể tốt kể mẫu, tôi luôn động viên khích lệ các em còn rụt rè khi có tiến bộ để các em tự tin kể chuyện.

     Trong các cuộc họp phụ huynh tôi gặp gỡ, trao đổi riêng với phụ huynh về chất lượng kể chuyện, khả năng diễn đạt của học sinh để phụ huynh có biện pháp kết hợp với giáo viên cùng kèm cặp động viên, khích lệ học sinh hứng thú đọc sách kể chuyện cho người thân, bạn bè nghe để việc rèn luyện kỹ năng kể chuyện đạt hiệu quả cao và tạo đà cho các em học tập tốt các môn khác.

 Sau khi khảo sát, phân loại chất lượng kể chuyện của học sinh tôi thực hiện tiếp giải pháp 2.

Giải pháp 2: Rèn kỹ năng nghe và ghi nhớ truyện cho học sinh

Để giúp học sinh có kỹ năng nghe và ghi nhớ câu chuyện tôi thực hiện các bước sau:

Bước 1: Hoạt động cá nhân

- Làm quen với câu chuyện.

- Xem kỹ tranh và câu hỏi dưới tranh - phỏng đoán nội dung câu chuyện.

- Chuẩn bị đồ dùng dạy học (tranh).

Bước 2: Hoạt động chuẩn bị tâm thế
-  Giáo viên thông báo cách tổ chức, tiến hành bài học.

- Giới thiệu bài.

- Thu thập thông tin xung quanh bài kể chuyện.

- Phát hiện nhu cầu hứng thú của học sinh.

Bước 3: Hoạt động nhận thức sáng tạo
- Giáo viên kể lần 1: Học sinh luyện nghe - ghi nhớ.

- Kể lần 2, 3: Kể từng đoạn kết hợp giới thiệu hình ảnh, thầy trò cùng hợp tác  xử lí tình huống trong từng tranh, trò tự giải quyết theo hướng của thầy.

- Tìm chi tiết, tình huống trong truyện
- Lời kể và giọng điệu nhân vật
- Khái quát chủ đề cả truyện
- Nhận xét việc cảm thụ câu chuyện.

- Rút ra ý nghĩa câu chuyện.

Bên cạnh các bước trên giáo viên phải thuộc truyện, hiểu truyện làm cho lời kể của mình cũng là phương tiện trực quan, in được dấu ấn trong lòng học sinh.

Giáo viên phải kết hợp lời kể với các phương tiện trực quan để học sinh dễ dàng ghi nhớ.

 Giáo viên kể lần 1 không dùng tranh nhưng ở lần 2  và 3 dùng tranh, nên kể chậm rãi thể hiện nội dung của từng tranh.

Khi kể kết hợp ghi các mốc thời gian tên nhân vật khó nhớ ra bảng.

Ví dụ 1: Khi kể chuyện: “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai”- Giáo viên  kể xong  lần 1 , cần hỏi học sinh về các nhân vật và ghi nhanh ở bảng các mốc thời gian xảy ra câu chuyện. Ngày 16 - 3 - 1968. Nhân vật Mai- cơ, Tôm-xơn, Côn-bơn, An-đrê-ốt-ta, Hơ- bớt, Rô-ban

Trong quá trình kể  giáo viên có thể  đưa ra những câu hỏi gây tò mò, gây sự chú ý để cuốn hút học sinh.

Ví dụ 2: Trong câu chuyện: “Người đi săn và con nai” Giáo viên đưa ra câu hỏi  cho học sinh dự đoán kết thúc câu chuyện người đi săn có bắn con nai không? Chuyện gì xảy ra sau đó?

Trong lần kể thứ 2 và 3 nếu thấy học sinh đã nhớ truyện cũng có thể cho học sinh kể tiếp lời của mình hoặc một đoạn, sau đó nhận xét.

Không khí lớp học cũng là yếu tố quan trọng để tạo nên thành công. Khi dạy giáo viên cần tạo không khí thoải mái để học sinh tiếp thu tốt câu chuyện.
Việc nhận xét, đánh giá được giáo viên và học sinh thực hiện ngay trong mỗi hoạt động kể chuyện của các em.

Trong khi học sinh kể chuyện, giáo viên cần đứng đối diện với học sinh, dùng ánh mắt, cử chỉ động viên, khích lệ và giúp đỡ kịp thời các em.

Khi tổ chức cho cả lớp nhận xét lời kể của một học sinh, giáo viên đưa ra tiêu chí đánh giá cụ thể nhưng cần hướng các em chỉ ra những ưu điểm của bạn.

Giáo viên cần khen ngợi một cách kịp thời dù tiến bộ nhỏ của các em.
Ví dụ: Khi các em kể câu chuyện “Pa-xtơ và em bé”. Giáo viên có thể hướng dẫn thêm học sinh tự nói thêm lời cảm ơn của cậu bé đối với bác sĩ Pa-xtơ. Sau khi ông đã cứu sống cậu bé trước cơn tử thần. Để từ đó các em có thêm kỹ năng sống cho mình. Luôn khen ngợi những học sinh có tiến bộ dù rất nhỏ để các em mạnh dạn, tự tin hơn trong các tiết kể chuyện lần sau.

Giải pháp 3: Hướng dẫn, giúp đỡ để học sinh tìm được câu chuyện để kể (với bài kể chuyện đã nghe, đã đọc đã chứng kiến hoặc tham gia)

 Để giúp các em kể được câu chuyện đã nghe, đã đọc, đã chứng kiến hoặc tham gia tôi sẽ hướng dẫn các em cách kể như sau:

+  Em đã nghe, đã đọc đã tham gia hoặc chứng kiến việc gì? Ở đâu?

+ Có những ai tham gia việc ấy?

+ Những người tham gia đã làm gì? Làm như thế nào?

+ Em có suy nghĩ gì khi chứng kiến (hoặc tham gia) việc đó?

Khi kết thúc tiết dạy học kể chuyện tuần này giáo viên phải hướng dẫn học sinh chuẩn bị tiết kể chuyện tuần sau.
a. Loại bài kể chuyện đã nghe, đã đọc.
Với loại bài kể chuyện đã nghe, đã đọc để làm cho mọi học sinh đều có cảm giác ít nhiều thành công trong giờ học, tôi luôn làm tốt khâu chuẩn bị tinh thần cho học sinh, làm cho mỗi em khi đến lớp đều có điều muốn kể, muốn nói. Cuối tiết học kể chuyện của tuần trước hoặc ở giờ học tự học tôi định hướng, hướng dẫn cho học sinh sưu tầm, đọc truyện trong sách báo hoặc nghe người khác kể lại trong đời sống hàng ngày. Sau khi lựa chọn được câu chuyện đã đọc (đã nghe kể) phù hợp với đề bài trong sách giáo khoa, học sinh đọc kĩ để nhớ lại câu chuyện và hôm sau kể trước lớp cho thầy cô và bạn bè nghe. Hoặc ở giờ đọc sách của mỗi tuần tôi cho học sinh đọc những câu chuyện có nội dung thuộc chủ điểm đang học, như vậy ít nhất các em cũng chọn được những câu chuyện đúng yêu cầu cho mình. Đối với những học sinh còn hạn chế tôi có thể nêu tên truyện để học sinh tìm đọc. Tôi luôn nhắc học sinh đọc kĩ câu chuyện tìm được để nhớ, thậm chí thuộc chuyện vì phải nhớ, phải thuộc mới đảm bảo thành công khi kể. Để thực hiện tốt mục tiêu dạy học dạng bài này tôi sử dụng những biện pháp như sau :

- Tôi yêu cầu học sinh tìm, lựa chọn câu chuyện đã nghe, đã đọc đúng chủ đề. Sự định hướng của tôi về chủ để của tiết kể chuyện trước đó một tuần là vô cùng quan trọng, góp phần lớn vào thành công của tiết dạy. Khi yêu cầu học sinh chuẩn bị bài tôi luôn chú ý đến mọi đối tượng học sinh để các em đều tìm được những câu chuyện phù hợp khả năng của mình. Đối với những học sinh còn hạn chế không tìm được câu chuyện tôi có thể gợi ý để các em kể lại những câu chuyện đã học trong chương trình tiếng việt lớp 2, 3, 4. Tôi giao nhiệm vụ cho học sinh các giờ đọc sách tìm đọc truyện theo các chủ đề. 
- Ghi nhớ tên nhân vật trong câu chuyện đó - chú trọng nhân vật chính.

- Các sự việc diễn ra trong câu chuyện.
 Khuyến khích học sinh ham đọc sách là một hình thức gắn kết chương trình học tập trong nhà trường với đời sống văn hoá. Chính vì vậy tôi luôn khuyến khích học sinh đọc nhiều sách, truyện phù hợp với lứa tuổi các em. Đó cũng là mục tiêu riêng của kiểu bài này. Để tạo cho học sinh thói quen ham đọc sách tôi luôn phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh. Ở lớp tôi đặt mua báo Thiếu niên tiền phong, Nhi đồng tạo tủ sách riêng của lớp. Những học sinh đạt giải thi kể chuyện theo tháng ở lớp được cô giáo tặng một quyển truyện thiếu nhi. Đối với phụ huynh học sinh tôi đề nghị gia đình mua sách, báo, truyện phù hợp lứa tuổi cho con đọc và rèn thói quen đọc sách, truyện ở nhà.

     Với những học sinh kể câu chuyện ngoài sách giáo khoa, tôi luôn khích lệ, động viên kịp thời, thưởng một điểm ham đọc sách báo.

Ví dụ: Tiết kể chuyện tuần 12. Đề bài: Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường.

 Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm truyện theo các gợi ý sau:

- Đọc lại đoạn văn ở bài tập 1, tiết luyện từ và câu (tuần 12) để nắm được các yếu tố tạo thành môi trường.

- Nhớ lại những truyện  đã học về bảo vệ cây cối, loài vật: Chim sơn ca và bông cúc trắng, Chiếc rễ đa tròn, Người đi săn và con vượn, Cóc kiện trời...

- Tìm thêm các truyện có nội dung bảo vệ môi trường trong  Báo thiếu niên, Nhi đồng, Khoa học khám phá,... hay  trong đời sống hằng ngày (nghe người thân hoặc ai đó kể).
* Đối với những em kể chuyện còn lúng túng:

 Khi dạy bài này tôi có biện pháp như sau: Với những em học sinh này tôi không đòi hỏi học sinh phải tìm đọc ở đâu xa, mà các em hãy cố gắng đọc tốt các câu chuyện trong sách giáo khoa và những gợi ý hướng dẫn của sách giáo khoa.
Ví dụ: Khi dạy bài: “Kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh”.Tôi hướng dẫn học sinh xác định trọng tâm của đề bài bằng cách gạch dưới những từ ngữ quan trọng như: Đã nghe, đã đọc, ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh. Để giúp các em hiểu kỹ được đề bài, tôi đưa ra câu hỏi:

- Thế nào là chiến tranh?

- Thế nào là hòa bình?

- Vì sao phải ca ngợi hòa bình và  phải chống chiến tranh?

- Kể một số suy nghĩ, hành động thể hiện ý thức sống và làm việc thể hiện ước vọng hòa bình, tinh thần chống chiến tranh:
- Kể một vài tấm gương mà em biết.

* Đối với những em kể tốt, có năng khiếu kể:

Nếu các em chọn cùng một câu chuyện, phần rèn kỹ năng kể cho học sinh tôi động viên các em sắm vai. Ví dụ: Nếu các em cùng chọn chuyện “Lập làng giữ biển”. Truyện có bốn vai: Người dẫn chuyện, ông Nhụ, bố Nhụ và Nhụ. Tôi cho các em tự thảo luận nhóm và tự nhận vai đã kể trong nhóm sau đó kể trước lớp. Tôi thấy một số em nhập vai rất tốt, thể hiện được giọng điệu, ngôn ngữ, cử chỉ từng nhân vật phù hợp với không khí gia đình trong thời điểm đó như:

- Người dẫn chuyện thì rõ ràng, mạch lạc thể hiện được không khí lúc trầm lắng, lúc hào hứng, sôi nổi.
- Lời bố Nhụ (nói với Nhụ): vui vẻ, thân mật.

- Lời ông Nhụ (nói với bố Nhụ): kiên quyết, gay gắt.

- Lời đáp của Nhụ: nhẹ nhàng.

Tùy theo từng nội dung truyện, tùy từng nhân vật, từng hoàn cảnh trong truyện mà ta có giọng kể sao cho phù hợp (vui, buồn, giận dữ...). Nếu như câu chuyện có nhiều nhân vật thì học sinh phải hiểu được tính cách của từng nhân vật mà có giọng kể cho phù hợp.
b. Loại bài kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia.

 Với loại bài kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia, yêu cầu học sinh kể những chuyện người thật, việc thật có trong cuộc sống mà các em đã biết, đã thấy, cũng có khi là chính các em là nhân vật của câu chuyện. Kể chuyện có thực gắn với chủ điểm là một yêu cầu khó nhưng tôi có thể khắc phục được với sự chỉ dẫn chu đáo phù hợp với năng lực các em. Điều kiện đầu tiên để dạy thành công dạng này là tôi giúp học sinh chuẩn bị tốt khâu tìm truyện, khơi gợi suy nghĩ, vốn sống của học sinh, khuyến khích các em quan sát, nhớ lại những sự việc có thật xảy ra trong đời sống xung quanh. Tôi yêu cầu học sinh chuẩn bị ít nhất trước một tuần cho những giờ kể chuyện dạng này. Dù trước một tuần nhưng sự hướng dẫn của giáo viên trong phần phân tích, tìm hiểu đề là rất quan trọng. Khâu này, tôi sử dụng triệt để những câu hỏi, gợi ý, dàn bài trong sách giáo khoa giúp học sinh xây dựng câu chuyện theo đúng yêu cầu đề bài. Để tránh khó khăn cho học sinh đại trà tôi luôn nhắc các em không cần tìm những câu chuyên li kì, phức tạp; điều cốt yếu là truyện có nhân vật, ý nghĩa và phù hợp chủ điểm.

     Tôi luôn khơi gợi vốn sống của học sinh để mỗi em tìm được nội dung cho bài kể của mình, về những người, những việc có thật trong đời sống xung quanh. Khi học sinh tìm được câu chuyện rồi tôi hướng dẫn các em dựa vào cách thức xây dựng câu chuyện đã học trong giờ tập làm văn để sắp xếp lại các chi tiết rồi kể cho các bạn nghe câu chuyện đó có nghĩa là các em nắm chắc một phần rất lớn của thành công.

Ví dụ: Tiết kể chuyện tuần 13. Đề bài 1: Kể một việc làm tốt của em hoặc của những người xung quanh để bảo vệ môi trường.

Bước 1: Giáo viên gợi ý: Những việc làm tốt bảo vệ môi trường là:

- Giữ vệ sinh nhà cửa, trường lớp , đường phố (quét dọn nhà cửa, lau bàn ghế, tham gia vệ sinh xóm làng,..)

- Trồng cây, chăm sóc cây.

- Bảo vệ, chăm sóc  các loài vật có ích.

- Khuyên bạn bè, em nhỏ giữ vệ sinh,..

- Phát hiện và ngăn chặn các hành vi bảo vệ môi trường.

Bước 2:  Hướng dẫn học sinh sắp xếp các sự việc diễn ra để hình thành câu chuyện
Đề bài 2: Kể về một hành động dũng cảm bảo vệ môi trường.

Bước 1: Giáo viên gợi ý: Những hành động dũng cảm bảo vệ môi trường là:

- Đấu tranh quyết liệt những hành vi  phá hoại môi trường như: Khai thác gỗ bừa bãi, săn bắn thú rừng, buôn bán động vật hoang dã, đánh bắt cá bằng thuốc nổ, làm ô nhiễm nguồn nước, làm ô nhiễm không khí,...

- Hành động quên mình bảo vệ môi trường: Dũng cảm dập tắt các đám cháy rừng, khắc phục các tai nạn gây hại cho môi trường, bất chấp nguy hiểm, vào rừng sâu  tìm các loài thú quý để có biện pháp bảo vệ chúng.
Bước 2: Hướng dẫn học sinh sắp xếp các tình huống, sự việc diễn ra
* Đối với những em kể chuyện còn lúng túng:

Sau khi nghe gợi ý các em có thể kể như sau: Một hôm trên đường đi học về em gặp một nhóm thanh niên đánh bắt cá bằng thuốc nổ. Thấy vậy em liền chạy đi gọi người lớn vì đánh bắt cá bằng thuốc nổ sẽ làm môi trường nước bị ô nhiễm và hủy hoại tất cả loài sinh vật sống trên mặt nước. Sau khi nghe được lời giải thích hợp lí từ các bác lớn tuổi thì nhóm người này đã xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Em cảm thấy rất vui vì mình đã góp được một việc làm nhỏ bảo vệ môi trường.
Hay một bạn khác kể như sau: Gần nhà em có một cụ già, mặc dù năm nay bà đã ngoài 80 tuổi nhưng bà vẫn giữ một thói quen mà ai cũng nể phục bà đó là: Khi đi chợ hoặc mua đồ ăn bà  không sử dụng bì ni lông. Mà chỉ dùng vỏ hộp nhựa để đựng thức ăn. Bà nói: Bao bì ni lông hàng trăm năm mới có thể phân hủy được. Vậy tại sao ta không hạn chế sử dụng nó để bảo vệ môi trường. Việc làm của bà đã lan tỏa trong xóm em.  Bà chính là một tấm gương để mọi người noi theo.

* Đối với những em kể tốt, có năng khiếu kể:

Với những em học sinh này tôi yêu cầu các em không những kể chuyện theo yêu cầu mà cần phải kể hay và hấp dẫn.
Ví dụ: Sáng chủ nhật vừa rồi, em được bố mẹ dẫn đi dạo công viên. Công viên buổi sớm mai thật trong lành, mát mẻ, các cụ già thong thả tập dưỡng sinh, tận hưởng bầu không khí tươi mới. Đang trò chuyện rôm rả thì em thấy từ rất xa có một nhóm người tình nguyên đi dọc bãi sông gom nhặt những rác bừa bãi bên sông, chắc là do một vài người thiếu ý thức đã vô tình vứt rác xuống sông để trôi dạt vào các bãi, bờ. Em cùng bố mẹ ra nhập đoàn người tình nguyện cùng nhau dọn vệ sinh. Em nhặt những túi bóng, giấy rác, vỏ bánh,...bỏ vào thùng rác. Những vỏ chai nhựa em gom  lại một túi riêng để dành gửi cho cô nhặt ve chai. Sau vài giờ thực hiện, cuối cùng công việc cũng hoàn thành, đoạn bãi sông trở nên sạch sẽ hơn nhiều. Lúc ra về, em được mẹ xoa đầu khen và mỉm cười tự hào vì vừa làm việc tốt. Trong lòng em ngập tràn niềm vui vì mình đã góp phần nhỏ bé vào việc bảo vệ môi trường cho thiên nhiên trong lành hơn.

Các em tham gia hội thi: Giới thiệu quyển sách em yêu thích nhất
Đối với kiều bài kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia, học sinh đã bắt đầu được làm quen từ lớp 3 và được chú ý rèn luyện ở lớp 4, nhưng dù sao đây cũng là bài tập khó. Do đó, giáo viên không nên đòi hỏi quá cao ở học sinh. Học sinh có thể kể những câu chuyện mà các em mắt thấy, tai nghe hoặc xem trên truyền hình. Điều cốt yếu là câu chuyện đúng chủ điểm, các em tự tin kể trước lớp cho các bạn cùng nghe.

Giải pháp 4: Thực hiện các bước rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh và sử dụng linh hoạt nhiều hình thức kể chuyện khác nhau trong một tiết học.

Để phát huy năng lực kể chuyện, giáo viên cần nắm vững yêu cầu chung của kể chuyện: kể một cách tự nhiên, với giọng kể và điệu bộ phù hợp với từng nhân vật trong câu chuyện, biết đưa vào câu chuyện một số câu từ của bản thân làm cho câu chuyện thêm cụ thể và hấp dẫn (kể lại câu chuyện bằng lời của mình). Với đặc điểm tâm sinh lý  của con người đặc biệt là lứa tuổi học sinh Tiểu học, thông thường các em ít mạnh dạn, nhất là đứng trước đám đông hay đứng kể ở trước lớp nên kể hay lúng túng, quên chuyện.  Nhiều em khi lên kể không kể được, trạng thái tâm lý này ảnh hưởng rất lớn trong quá trình kể chuyện.

Vì vậy giáo viên khi kể chuyện cần phải kết hợp các cử chỉ, điệu bộ nét mặt của mình giống với hành động của nhân vật trong chuyện.

Ví dụ: Chuyện anh Lý Tự Trọng. Đoạn anh rút súng ra bắn tên mật thám, hay đoạn anh vồ lấy xe đạp của tên lính.

Giáo viên nên kết hợp các động tác của tay.

- Giọng kể, nét mặt cùng thay đổi khi nhân vật vui hay buồn khổ...

- Khi học sinh kể giáo viên chăm chú tập trung nhìn vào các em để khuyến khích cũng như uốn nắn kịp thời.

- Động viên các em mạnh dạn, biết kết hợp các cử chỉ điệu bộ là hết sức cần thiết để gây ra không khí hào hứng thi đua trong lớp học.

Muốn phát huy năng lực kể chuyện cho học sinh thì giáo viên cần  hướng dẫn các em thực hiện được các bước rèn kỹ năng kể chuyện :

- Tập cho học sinh kể một số chi tiết  hoặc từng đoạn của câu chuyện: Tập kể một số chi tiết, tình tiết quan trọng trước, sau đó tập kể từng đoạn trong câu chuyện.Vì tập kể từng đoạn câu chuyện ngắn  nên giáo viên  hướng dẫn các em cách nhấn giọng, đổi giọng, kéo dài giọng khi kể, hướng dẫn các em vài động tác hoặc điệu bộ (nét mặt, cử chỉ của tay,..) minh họa cho diễn biến của từng đoạn truyện. Khi các em kể giáo viên không gò ép các em rập khuôn theo cách kể của thầy cô, nên để các em kể theo  giọng điệu riêng, cách thể hiện riêng , xuất phát từ tình cảm cách hiểu của các em.

- Tập cho học sinh kể toàn bộ câu chuyện: Đây là bước luyện tập ở mức độ cao so với kể từng đoạn. Việc kể toàn truyện đòi hỏi các em phải có trí nhớ tốt, chủ động trong cách kể. Song nó cũng cho phép người kể sáng tạo và thể hiện khả năng của mình. Ở bước này, học sinh cần luyện tập theo cả hai yêu cầu: kể đúng và kể hay. Để kể đúng các em phải nắm  vững nội dung câu chuyện. Để kể hay các em  phải luyện tập để các em kể thuần thục hơn.

- Tập cho học sinh kể sáng tạo: Kể chuyện sáng tạo là hình thức kể chuyện kết hợp với các hoạt động sáng tạo như là đóng vai, tạo mô hình, hình mẫu nhân vật để tương tác với câu chuyện. Khi kể tự nhiên bằng giọng điệu, cảm xúc của mình, có thể thêm vào câu chữ một số từ, câu chữ của các em. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh kể sáng tạo. Chúng ta không coi việc học sinh kể thuộc lòng câu chuyện, kể chính xác từng câu chữ trong văn bản truyện là thiếu sáng tạo. Chỉ trong trường hợp học sinh kể như đọc văn bản, vừa kể vừa cố nhớ lại một cách máy móc từng câu chữ trong văn bản, giáo viên mới nhận xét kể như thế là chưa tốt. Ngoài ra cần chú ý học sinh kể về nội dung: Kể có đủ ý đúng trình tự nội dung câu chuyện, về diễn đạt: Nói thành câu,  phải phù hợp và phải thể hiện được lời của nhân vật. Cần chú ý cho học sinh thể hiện về sắc thái biểu cảm của nhân vật trong truyện.

Để rèn kỹ năng kể chuyện sáng tạo, phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh trong mỗi tiết học tôi luôn động viên, khuyến khích các em tập kể bằng lời của mình, không kể máy móc, cố nhớ từng chữ như đọc truyện, biết đưa vào câu chuyện vừa phải một số từ làm cụ thể thêm nhân vật trong câu chuyện. Qua mỗi phần kể của học sinh tôi cho cả lớp nhận xét, phát hiện những từ, câu mà khi kể bạn đã sáng tạo đưa vào làm sống động câu chuyện để mở rộng vốn từ, tích cực hóa vốn từ, rèn kỹ năng nghe, nói hiệu quả cho học sinh.

Trong tiết kể chuyện giáo viên làm tốt những việc này thì tiết dạy sẽ thành công và học sinh sẽ tự tin kể  một câu chuyện trước mọi người.
Ví dụ: Dựa vào lời kể của cô giáo (thầy giáo) và lời thuyết minh cho mỗi  hình ảnh dưới đây, hãy kể lại câu chuyện Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai.
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Ở bài kể này giáo viên hướng dẫn các em kể như sau:

- Giáo viên cho các em quan sát các hình ảnh lắng nghe giáo viên kể lần 1.

- Giáo viên kể chuyện lần 2 (kết hợp lời kể với chỉ ảnh minh họa)
 - Giáo viên  kể  từng đoạn kết hợp giới thiệu tranh để HS quan sát:

Hình ảnh 1. Bên dòng sông Trà Khúc thuộc tỉnh Quảng Ngãi, Mai-cơ một cựu lính Mĩ  mang theo chiếc đàn vĩ cầm với mong muốn đánh một bản đàn cầu nguyện cho linh hồn của những người đã khuất ở Mỹ Lai - mảnh đất mà cách đây 30 năm đã chịu nỗi đau thảm sát, hủy diệt...

Hình ảnh 2. Mỹ Lai là một vùng quê thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Chỉ trong vòng bốn tiếng đồng hồ ngày 16 tháng 3 năm 1968, quân Mĩ đã hủy diệt hoàn toàn mảnh đất này: thiêu cháy nhà cửa, ruộng vườn; giết hại gia súc; bắn chết 504 người, phần lớn là cụ già, trẻ em và phụ nữ mang thai. Có gia đình mười một người bị lính Mĩ ập tới, xả súng đồng loạt. Có những em bé bị bắn chết khi miệng vẫn còn ngậm vú trên xác mẹ…

Hình ảnh 3. Trong cuộc thảm sát tàn khốc ấy, chỉ có một người may mắn sống sót nhờ ba viên phi công có lương tâm. Ba người đó là Tôm-xơ, Côn-tơn và An-đrê-ốt-ta. Sáng hôm đó, đang bay trên cánh đồng Mỹ Lai, ngồi trên máy bay nhìn xuống họ kinh hoàng thấy quân đội của họ đang dồn phụ nữ và trẻ em vào một con mương cạn rồi xả súng bắn. Tôm-xơ bèn ra lệnh hạ trực thăng xuống ngay trước mặt bạn lính, ra lệnh cho xạ thủ máy chĩa súng về phía chúng. Anh nói với chúng rằng, anh sẵn sàng cho nhả đạn nếu chúng tiếp tục tiến lên. Sau đó, anh đưa người dân về nơi an toàn.

Trên đường đi, anh còn cứu được một đứa bé vẫn còn sống trong đống xác chết nơi một con mương cạn.

Hình ảnh 4. Trong cuộc thảm sát đó, ngoài ba người lính Mĩ có lương tâm còn có anh lính da đen Hơ-bớt tự bắn vào chân mình để khỏi nhúng tay vào tội ác. Ngoài ra còn có Rô-man bền bỉ sưu tầm tài liệu, kiên quyết đưa vụ thảm sát dã man này ra ánh sáng. Những bức ảnh anh chụp và công bố là bằng chứng quan trọng buộc tội tòa án Mĩ phải đem vụ Mỹ Lai ra xét xử.

Hình ảnh 5. Mai-cơ đã thực hiện ý nguyện của mình. Tiếng đàn của anh vang lên ở Mỹ Lai nói lên lời giã từ quá khứ, ước vọng hòa bình và cầu nguyện cho linh hồn những người đã khuất.

Sau đó giáo viên yêu cầu các em kể từng đoạn theo từng bức ảnh, kể toàn bộ câu chuyện. Để giúp các em sáng tạo trong kể giáo viên đưa thêm câu hỏi: Chiến tranh thật tàn khốc. Phải chấm dứt chiến tranh. Em cảm phục trước những người lính Mỹ yêu lẽ phải như thế nào?
                                   Học sinh tham gia kể chuyện
Ngoài ra để rèn kỹ năng kể chuyện cho các em tôi còn sử dụng linh hoạt nhiều hình thức kể chuyện khác nhau trong một tiết học:
* Kể chuyện theo nhóm:

Giáo viên có thể phân theo nhóm đôi học sinh quay mặt vào nhau, kể cho nhau nghe câu chuyện của mình cùng trao đổi về nội dung câu chuyện của mình. Và kể chuyện theo nhóm đôi học sinh sẽ có cơ hội được thực hành kể  nhiều hơn, tiết kiệm thời gian hơn và có hiệu quả hơn vì: 

- Học sinh kể theo nhóm đôi đỡ mất  thời gian di chuyển chỗ ngồi để hình thành nhóm (nếu nhóm 4, nhóm 6,...) 

- Kể chuyện theo nhóm nhỏ chắc chắn em nào cũng được kể và thời gian dành cho nhóm đôi mất ít thời gian hơn nhóm 4, nhóm 6,... như vậy sẽ có  nhiều thời gian dành cho phần thi kể cá nhân trước lớp và sẽ có nhiều câu chuyện được kể trong một tiết học.
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Các em kể chuyện theo nhóm đôi

* Khuyến khích học sinh thi kể sáng tạo:

Khuyến khích học sinh thi kể sáng tạo không phải là yêu cầu các em kể sáng tạo toàn bộ câu chuyện mới mà yêu cầu các em lựa chọn câu chuyện đã nghe, đã đọc kể lại cho mọi người nghe bằng ngôn ngữ của mình sao cho hấp dẫn và cuốn hút người nghe. Những câu chuyện được in trong sách giáo khoa hoặc trong sách báo,... là văn bản viết. Học sinh phải làm sao chuyển nó thành văn bản nói. Vì vậy, người kể không kể tường thuật chính xác từng từ, từng chữ mà chỉ cần nhấn mạnh chi tiết giọng điệu sao cho phù hợp với tính cách, giọng điệu sao cho phù hợp với tính cách, giọng điệu nhân vật. Nhờ sự sáng tạo đó mà các nhân vật trong truyện được bộc lộ rõ nét hơn.
* Tổ chức thi kể chuyện trước lớp:
Tâm lí trẻ em ai cũng thích được khen, động viên khích lệ kịp thời trước đám đông. Nắm được điều này nên khi học sinh kể trước lớp tôi luôn luôn động viên , khuyến khích học sinh kịp thời để các em nào nhút nhát sẽ dần tiến bộ, mạnh dạn hơn, Trong trường hợp khi học sinh đang kể mà bỗng dưng quên mất đoạn tiếp theo khi gặp tình huống này, tôi đã khéo léo dùng những câu hỏi gợi mở để giúp học sinh nhớ lại nội dung truyện để kể tiếp. Tôi không đột ngột cho học sinh ngồi xuống mà gọi bạn khác kể hoặc tỏ thái độ bực tức,... như vậy các em sẽ xấu hổ và lần sau sẽ không dám kể nữa vì sợ lại bị mắc lỗi như lần trước.
Đối với học sinh kể tốt, ham đọc sách tôi khen ngợi kịp thời để nêu gương cho học sinh khác. Trong từng giờ học tôi cho học sinh thi đua kể câu chuyện mà mình đã chuẩn bị để từ đó nhận xét, bình chọn người kể hay nhất trong từng tiết học. Có như vậy mới tạo hứng thú cho học sinh trong các giờ học Kể chuyện.
 Ví dụ : Bài dạy: Pa - xtơ và em bé
a. Chuẩn bị:
- 1 mũ có ghi chữ "Pa - xtơ"
- 3 bộ phiếu ghi điểm từ điểm 5-> điểm 10.

- Bầu ban giám khảo (mỗi tổ 1 em) + giáo viên là người giám sát và hướng dẫn các em trong quá trình tổ chức.

b. Tiến hành:
Khi dạy bài “Pa - xtơ và em bé" Giáo viên yêu cầu học sinh  kể lại câu chuyện theo lời của  nhân vật bác sĩ Pa - xtơ bằng câu hỏi gợi mở như sau:

+ Chúng ta sẽ cùng thi kể lại câu chuyện theo lời của  nhân vật Pa - xtơ xem ai là người nhập vai tốt nhất và kể hay nhất.

+ Giáo viên sẽ gọi HS xung phong nhanh nhất lên kể.

Sau khi kể xong giáo viên tiếp tục gọi một học sinh thứ hai và một học sinh thứ ba lên kể.

c. Đánh giá:
Cuối cùng cả lớp cùng theo dõi kết quả đánh giá của ban giám khảo. Tổng số điểm của 3 người trong ban giám khảo sẽ là điểm của  học sinh vừa kể. Ai giành được 27 điểm trở lên sẽ đạt loại “Rất tốt”. Nếu đạt từ 21 điểm - 26 điểm loại “Tốt”, từ 15 điểm đến 20 điểm là loại “Đạt”.

Giáo viên tổng hợp điểm và tuyên dương khen học sinh. Có thể là tràng pháo tay, hay một cái bút, một viên tẩy do giáo viên chuẩn bị trước.

* Dạy học Kể chuyện phối hợp với các hoạt động giáo dục khác:

Đối với lứa tuổi học sinh Tiểu học các em rất hiếu động và ham tìm tòi  hiểu biết nhưng còn nhút nhát, hiểu nhưng chưa dám nói hoặc ngại nói trước đám đông. Vì thế hoạt động ngoại khóa là môi trường tốt nhất giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn khả năng diễn đạt ngôn ngữ sẽ tốt hơn, hay hơn sáng tạo hơn.
Giải pháp 5: Tổ chức một số trò chơi trong giờ kể chuyện.
  Để tiết kể chuyện có hiệu quả cần phải thường xuyên thay đổi phương pháp và 
hình thức học tập tạo cho học sinh niềm vui cùng sự hứng thú trong thi kể chuyện. Chính vì thế, trong các giờ kể chuyện tôi thường sử dụng một số trò chơi sau:
a. Thi kể chuyện bằng trò chơi “điện giật”.
Mục đích của hình thức này là tôi  rèn cho học sinh kỹ năng kể đúng, kể đủ ý và mạch lạc từng đoạn của câu chuyện theo gợi ý đoạn hoặc tranh minh họa. Học sinh biết phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các bạn để kể cho hấp dẫn và liền mạch.

- Cách chơi trò chơi  “điện giật”
a. Chuẩn bị
- 2 nhóm học sinh tham gia cuộc thi (số học sinh bằng nhau).

- Bộ tranh vẽ minh hoạ từng đoạn của câu chuyện (tranh vẽ trên khổ giấy A3)

b. Luật chơi
- Giáo viên treo bộ tranh minh hoạ cho từng đoạn của câu chuyện.

- Hai đội lên "bốc thăm" hoặc  "oản tù tì" để chọn đội kể trước

- Giáo viên mời học sinh 1 của 1 đội (xung phong) đứng lên kể đoạn 1 của  câu chuyện theo nội dung của tranh số 1. Sau khi học sinh 1 kể xong em đó có quyền chỉ định học sinh số 2 của đội mình kể tiếp đoạn 2 của câu chuyện theo nội dung tranh số 2. Nếu học sinh số 2 kể được đoạn 2 thì bạn lại có quyền chỉ định tiếp học sinh 3 của  đội mình kể tiếp đoạn 3 của câu chuyện. Nếu học sinh số 2 không kể được đoạn 2 thì cả lớp đếm từ "một đến năm". Nếu vẫn không  kể được thì học sinh 1 chỉ định bạn học sinh số 3 của  đội mình kể tiếp đoạn 2… Cứ như thế cho đến khi kể xong câu chuyện. Bạn học sinh số 2 coi là bị điện giật.

- Tiến hành tương tự với đội số 2.

c. Cách đánh giá
- Đội có nhiều người bị điện giật là đội thua cuộc.

- Giáo viên tuyên dương đội thắng cuộc.

- Giáo viên yêu cầu học sinh cả lớp nhận xét thêm về cách kể, sự sáng tạo khi kể hay cách thể hiện ngôn ngữ… của đội thắng cuộc để khắc sâu về cách thể hiện nội dung câu chuyện. Giáo viên ghi điểm thưởng cho đội thắng cuộc hoặc có những phần thưởng nho nhỏ do giáo viên chuẩn bị trước.

Ví dụ: Bài dạy: Lý Tự Trọng
a. Chuẩn bị:
- Hai nhóm tham gia cuộc chơi (có số người bằng nhau).

- Bộ tranh gồm 6 tranh:

+ Tranh 1: Lý Tự Trọng là một thiếu niên rất sáng dạ. Anh được tổ chức cách mạng giác ngộ và gửi ra nước ngoài học tập.

+ Tranh 2: Về nước, anh được cấp trên giao nhiệm vụ chuyển nhận thư từ, tài liệu, trao đổi với các tổ chức Đảng bạn bè qua đường tàu biển.

+ Tranh 3: Lý Tự Trọng rất nhanh trí, gan dạ và bình tĩnh trong công việc. Nhiều lần, anh thoát khỏi sự vây bủa của lũ mật thám Pháp.

+ Tranh 4: Trong một buổi mít-tinh, anh đã bắn chết tên mật thám để cứu đồng chí nên bị giặc bắt.

+ Tranh 5: Trước toà án thực dân, anh vẫn hiên ngang khẳng định lí tưởng cách mạng của mình.

+ Tranh 6: Ra pháp trường, Lý Tự Trọng vẫn hát vang bài Quốc tế ca.

b. Phổ biến luật chơi
- Giáo viên treo bộ tranh minh hoạ cho từng đoạn của câu chuyện.

- Hai đội lên "bốc thăm" hoặc  "oản tù tì" để chọn đội kể trước

- Giáo viên mời học sinh 1 của 1 đội (xung phong) đứng lên kể đoạn 1 của  câu chuyện theo nội dung của tranh số 1. Sau khi học sinh 1 kể xong em đó có quyền chỉ định học sinh số 2 của đội mình kể tiếp đoạn 2 của câu chuyện theo nội dung tranh số 2. Nếu học sinh số 2 kể được đoạn 2 thì bạn lại có quyền chỉ định tiếp học sinh 3 của  đội mình kể tiếp đoạn 3 của câu chuyện. Nếu học sinh số 2 không kể được đoạn 2 thì cả lớp đếm từ "một đến năm". Nếu vẫn không  kể được thì học sinh 1 chỉ định bạn học sinh số 3 của  đội mình kể tiếp đoạn 2… Cứ như thế cho đến khi kể xong câu chuyện. Bạn học sinh số 2 coi là bị điện giật.

- Tiến hành tương tự với đội số 2.

c. Tiến hành
- Hai nhóm "Oẳn tù tì" xem đội nào giành phần kể trước.

- Giáo viên gọi một em xung phong kể theo tranh số 1, em học sinh 1 kể xong tranh 1 thì chỉ định 1 bạn khác trong nhóm - học sinh  2 kể tiếp theo tranh số 2… nếu học sinh  2 kể đúng và hay lại có quyền chỉ định tiếp học sinh 3 kể theo tranh số 3… cứ như thế cho đến tranh số 6.

- Trường hợp nếu học sinh được chỉ định mà chưa kể được thì học sinh cả lớp 
đếm từ "một" đến "năm" mà bạn đó vẫn kể được thì học sinh đã kể được  đoạn truyện trước đó có quyền chỉ bạn khác kể.

- Tiến hành tương tự với nhóm thứ 2.

d. Đánh giá
- Sau lần chơi thứ nhất nếu nhóm nào có nhiều bạn bị điện giật thì nhóm đó thua cuộc.

- Số thời gian còn lại cho nhóm học sinh khác tham gia cuộc chơi.

Ngoài ra GV có thể tổ chức cho HS kể chuyện qua trò chơi “Ai nhanh ai đúng”
b. Ghép tranh  câu chuyện, ghép đúng trình tự nội dung câu chuyên.
Mục đích trau dồi khả năng ghi nhớ  nội dung câu chuyện đã học biết sắp xếp ý theo đúng diễn biến câu chuyện trước khi tập kể. Rèn trí thông minh, nhanh nhẹn trong việc nắm bắt và tái hiện các chi tiết trong câu chuyện một cách mạch lac.
Ví dụ: Hãy sắp xếp nội dung từng tranh theo đúng nội dung câu chuyện Chiếc đồng hồ.

Giáo viên chuẩn bị các nội dung từng tranh trong giấy.Việc làm của học sinh là thi tiếp sức để dán từng nội dung đúng với các tranh

-Tranh 1: Được tin Trung ương rút bớt một số người đi học lớp tiếp quản Thủ đô, các cán bộ danh dự hội nghị bàn tán sôi nổi. Ai nấy đều háo hức muốn đi.

- Tranh 2: Giữa lúc đó, Bác Hồ đến thăm hội nghị. Các đại biểu ùa ra đón Bác.

- Tranh 3: Khi nói đến nhiệm vụ của toàn Đảng trong lúc này, Bác bỗng rút trong túi áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt. Bác mượn câu chuyện về chiếc đồng hồ để đả thông tư tưởng cán bộ một cách hóm hỉnh.

- Tranh 4: Câu chuyện về chiếc đồng hồ của Bác khiến cho ai nấy đều thấm thía.
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 Ví dụ: Bài dạy: Vì muôn dân
a. Chuẩn bị:
- Bầu tổ trọng tài.

- Chọn 2 đội chơi, mỗi đội 4 em, (học sinh xung phong chơi).

- Hai bộ phiếu có nội dung như sau:

	Phiếu 1: Chuyện xảy ra vào năm 1251, Trần Liễu lâm bệnh nặng, trước khi mất có trăng trối dặn Trần Quốc Tuấn phải vì cha mà giành lại ngôi vua.


	Phiếu 2: Hôm sau, hai người vào cung. Vua đã chờ sẵn để bàn việc nước.

Nhà vua băn khoăn: -  Lần trước, giặc Nguyên đá bị ta đánh bại. Nhưng lần này chúng đông và mạnh hơn trước bội phần. Các khanh xem có kế gì để giữ yên xã tắc?


	Phiếu 3: Cuối năm 1284, nhà Nguyên lại kéo hàng chục vạn quân sang xâm chiếm nước ta.


	Phiếu 4: Hưng Đạo trình bày kĩ mọi việc, từ trấn giữ biên thuỳ, cắt cử các tướng...


	Phiếu 5: Hưng Đạo và Quang Khải gặp nhau, hai người ở cùng nhau và mọi hiềm khích của cả hai bên được cởi bỏ.


	Phiếu 6: Nhờ trên dưới đồng lòng, vua tôi hoà thuận... quân dân ta đã đánh tan giặc Nguyên, giữ vững độc lập dân tộc.


	Phiếu 7: Điện Diên Hồng như rung lên bởi những tiếng hô cùa muôn người:

-  Nên đánh!

-  Sát Thát!


	Phiếu 8: Một sáng đầu xuân năm 1285, bô lão từ mọi miền đất nước tụ hội về điện Diên Hồng. Vua quan nhà trần tề tựu đông đủ và bàn bạc.


b. Phổ biến luật chơi:
Giáo viên phổ biến luật chơi:

- 2 nhóm cùng lên bảng.

- Mỗi nhóm nhận một bộ phiếu (đựng trong phong bì có đề tên câu chuyện) khi giáo viên phát lệnh "bắt đầu" cả hai nhóm cùng được bóc bì thư, đọc và cùng sắp xếp thật nhanh các phiếu sao cho đúng trình tự nội dung câu chuyện.

- Thời gian thực hiện trò chơi là 3 phút (thời gian này có thể tuỳ thuộc vào số phiếu nhiều  hay ít mà giáo viên quy định).

c. Tiến hành:
- Giáo viên gọi tất cả 8 học sinh xung phong lên bảng và chia làm 2 đội. Yêu cầu mỗi đội cử một em đại diện lên lấy phong bì. Sau  hiệu lệnh "bắt đầu" hai nhóm bóc phong bì ra và chia cho mỗi bạn 2 phiếu, các bạn đọc và sắp xếp lên bảng từ theo trình tự câu chuyện. Cả lớp ở dưới cổ vũ động viên hai đội trên bảng. Khi có hiệu lệnh "hết giờ" cả hai nhóm dừng lại.

- Nhóm nào sắp xếp thật nhanh và chính xác thì nhóm đó giành chiến thắng.

d. Đánh giá:
           Giáo viên cùng tổ trọng tài kiểm tra và công bố kết quả. Cả lớp khen đội thắng cuộc.

 c. Trò chơi đóng vai.

Đóng vai là hoạt động được hình thành thông qua các trò chơi hoạt động dạy học của các môn khác như: Tự nhiên xã hội, Tập đọc, Đạo đức... trong môn kể chuyện đây là phần rất quan trọng, học sinh phải thuộc chuyện, lời thoại của nhân vật và hóa thân mình vào các nhân vật trong chuyện. Đây là hoạt động mà học sinh rất thích các em luôn được muốn đóng vai diễn lại, muốn thể hiện mình. Họat động đóng vai này thường là trong nhóm, sau  đó các em lên diễn lại trước lớp.

Dựa vào lời nói của nhân vật trong truyện để kể lại câu chuyện theo trật tự cốt truyện và thể hiện sự sáng tạo của học sinh sao cho câu chuyện vừa đảm bảo tính lô- gíc vừa thể hiện tính riêng biệt. Xuất phát từ đặc điểm tâm lí học sinh Tiểu học rất thích đóng kịch, dù đó không phải là những câu chuyện có tính xung đột, có diễn biến phức tạp. Đây là hình thức đặc trưng để rèn kỹ năng nói, kỹ năng kể, kỹ năng đối thoại, hợp tác, phân công đảm nhận trách nhiệm cùng thực hiện một hoạt động cho học sinh. Đồng thời giúp các em hiểu sâu hơn tính cách, tình cảm của nhân vật trong câu chuyện.
- Để có kỹ năng này giáo viên phải bố trí các nhóm của lớp một cách hợp lý, không để nhóm quá mạnh, nhóm quá yếu. Các thành viên phải hợp tác với nhau.

- Quá trình phân vai trong nhóm có thể là tự nhận thấy nếu hợp lý, nếu không giáo viên cần có sự hướng dẫn phù hợp cho từng nhóm.

- Trong quá trình đóng vai, học sinh gặp khó khăn thì giáo viên cần giúp học sinh vượt qua những khó khăn đó.

- Đặc biệt, khi tổ chức đóng vai cho học sinh giáo viên cần chọn một học sinh có khả năng dẫn chuyện thật tốt và hướng dẫn các em cách kể, sử dụng giọng kể, ngữ điệu kể sao cho hợp lí với câu chuyện.

- Trong quá trình nhận xét giáo viên cần chú ý những đặc điểm của nhóm để rút ra kinh nghiệm lần sau, cần chú ý động viên kịp thời.

Tôi thường tổ chức cho các em đóng vai như sau:

 a. Chuẩn bị
          - Giáo viên tổ chức cho học sinh chọn vai phù hợp.
          - Ngoài ra, cần chuẩn bị các đạo cụ phù hợp với câu chuyện (mũ, áo, bàn ghế...)

    b. Cách tiến hành
          - Hướng dẫn học sinh sắp xếp không gian đóng kịch và cho học sinh bắt đầu vở kịch.

          - Các vai diễn bắt đầu diễn theo nội dung của câu chuyện, thường bắt đầu từ người dẫn chuyện.

     c. Cách đánh giá
          - Sau khi học sinh kết thúc vở kịch, giáo viên cùng học sinh hoan hô vỗ tay, nhận xét và khen thưởng học sinh trong nhóm đóng vai.

Ví dụ  Bài dạy: Chiếc đồng hồ
a. Chuẩn bị
- Một học sinh trong vai người dẫn truyện

- Một học sinh trong vai Bác Hồ

- Một số học sinh (3 - 5 học sinh) trong vai các bộ đội ở Bạch Mai
b. Tiến hành
- Người dẫn truyện: Năm 1954, các cán bộ đang dự hội nghị tổng kết ở Bắc Giang thì có lệnh Trung ương rút bớt một số người đi học lớp tiếp quản Thủ đô. Ai nấy đều háo hức muốn đi. Nhât là những người quê Hà Nội. Bao năm xa nhà, nhớ Thủ đô, nay được dịp trở về công tác, anh em bàn tán sôi nổi. Nhiều người đề nghị cấp trên chiếu cố nỗi niềm riêng đó và cho được toại nguyện. Tư tưởng cán bộ dự hội nghị có chiều phân tán...

Giữa lúc đó, Bác Hồ đến thăm hội nghị Bác bước lên diễn đàn, mồ hôi ướt đẫm hai bên vai áo nâu. Khi tiếng vỗ tay đã ngớt, Bác hiền từ nhìn khắp hội trường và nói chuyện võ tinh hình thời sự. Nói đến nhiệm vụ cùa toàn Đảng trong lúc này, Bác bỗng rút trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt và hỏi:

- Học sinh đóng vai Bác Hồ: Các cô chú có trông thấy cái gì đây không?

- Học sinh đóng vai các bộ đội đồng thanh: Cái đồng hồ ạ.

- Học sinh đóng vai Bác Hồ: Thế trên mặt đồng hồ có những chữ gì?

- Học sinh đóng vai các bộ đội: Có những con số ạ.

- Học sinh đóng vai Bác Hồ: Cái kim ngắn, kim dài để làm gì?

- Học sinh đóng vai các bộ đội: Để chỉ giờ chỉ phút ạ.

- Học sinh đóng vai Bác Hồ: Cái máy bên trong dùng để làm gi?

- Học sinh đóng vai các bộ đội: Để điều khiển cái kim chạy ạ.

- Người dẫn truyện: Bác mỉm cười, hỏi tiếp:

- Học sinh đóng vai Bác Hồ: Thế trong cái đồng hồ, bộ phận nào là quan trọng?

- Người dẫn truyện: Mọi người còn đang suy nghĩ thì Bác lại hỏi:

- Học sinh đóng vai Bác Hồ: Trong cái đồng hồ, bỏ đi một bộ phận có được không?

- Học sinh đóng vai các bộ đội: Thưa không được ạ.

- Học sinh đóng vai Bác Hồ: Nghe mọi người trả lời, Bác bèn giơ chiếc đồng hồ lên cao và kết luận:

- Học sinh đóng vai Bác Hồ: Các bộ phận của một chiếc đồng hồ cũng ví như các cơ quan của một Nhà Nước, như các nhiệm vụ cách mạng. Đã là nhiệm vụ cùa cách mạng thì đều là quan trọng, đều cần phải làm. Các cô chú thử nghĩ xem: trong một chiếc đồng hồ mà anh kim đòi làm anh chữ số, anh máy lại đòi ra ngoài làm cái mặt đồng hồ... cứ tranh nhau chỗ đứng như thế thì còn là cái đồng hồ được không?

  - Người dẫn truyện: Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, câu chuyện Chiếc đồng hồ của Bác đã khiến cho ai nấy đều thấm thìa, tự đánh tan được những thắc mắc riêng tư.

c. Đánh giá
Cả lớp cùng vỗ tay hoan hô. Giáo viên cho học sinh nhận xét và khen thưởng.

Ngoài các trò chơi trên giáo viên có thể tổ chức thêm nhiều trò chơi như : sắp xếp ý đúng câu chuyện, thi kể chuyện, ai nhanh ai đúng, truyền điện ... phù hợp với lớp mình giảng dạy. Để mang lại sự hứng thú học tập cho các em.
Học sinh đóng vai trong câu chuyện Người đi săn và con nai
Giải pháp 6: Tích hợp dạy học kể chuyện vào các môn học khác và sử dụng linh hoạt các phương tiện dạy học.
Để học tốt môn kể chuyện thì người giáo viên cần biết tích hợp, lồng ghép phân môn kể chuyện vào một số phân môn học khác như: đạo đức, lịch sử, phần luyện tập hoặc phần vận dụng sau mỗi bài đọc... Nếu giáo viên biết cách lồng ghép kể chuyện vào các phân môn khác thì sẽ giúp học sinh mạnh dạn hơn, tự nhiên hơn, biết diễn đạt lời nói của mình tốt hơn và rõ ràng hơn.
- Tích hợp với phân môn tập đọc: Trong tiết tập đọc nếu như hướng dẫn học sinh đọc trôi chảy, không ngắc ngứ, đọc diễn cảm, ngắt hơi đúng chỗ thì đã thể hiện được mục tiêu bài học.
Để giúp học sinh thể hiện được mục tiêu bài tập đọc được đúng, hay thì ở phần luyện đọc lại giáo viên có thể tổ chức cho học sinh thi đọc đúng đọc hay. Khi học sinh thể hiện đọc trôi chảy, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ thì đã đã đặt được mục tiêu bài đọc từ đó giúp học sinh tự tin hơn khi đọc trước lớp.
Ví dụ: Tập đọc bài Lòng dân. Giáo viên cho các em phân vai diễn lại vở kịch gồm các vai: Dì Năm, An, chú cán bộ, lính, cai và người dẫn chuyện.
- Tích hợp với môn Đạo đức:
Ví dụ : Tiết 3: Có chí thì nên
Bài tập 3: Hãy kể lại cho các bạn trong nhóm cùng nghe về một tấm gương “Có chí thì nên” mà em biết.
Sau khi cho học sinh thảo luận nhóm để chuẩn bị chọn một tấm gương “Có chí thì nên” để kể thì đến phần trình bày trước lớp, giáo viên giúp học sinh kể một cách tự tin về cử chỉ, điệu bộ phù hợp vớí lời nhân vật (tùy thuộc khả năng diễn xuất từng nhóm) như:
Qua mỗi lần thể hiện, giáo viên đã giúp học sinh cách diễn đạt trước đông người. Từ đó làm cho các em tự tin hơn, diễn đạt tốt hơn và mang lại hiệu quả cao trong các tiết học khác..
- Tích hợp với môn Lịch sử:
Ví dụ: Bài 26: Tiến vào Dinh Độc Lập
Hãy kể lại sự kiện xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc Lập?
Để giúp các em kể lại đúng sự  kiện xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc Lập, giáo viên hướng dẫn các em trả lời được một số câu hỏi gợi ý sau:

+ Chiếc xe tăng số mấy đi đầu? Tiếp theo là những chiếc xe tăng do ai chỉ huy?

+ Xe tăng nào đã húc đổ cổng chính tiến thẳng vào?

+ Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện điều gì?

Qua nhiệm vụ này giúp học sinh mạnh dạn chia sẻ cách  tiếp thu kiến thức bằng chính ngôn ngữ của các em, giúp các em tự tin trước đông người, biết hòa mình vào trong lời kể và biết cách thể hiện bằng cử chỉ điệu bộ, nét mặt trước cách kể của các em.
Ngoài tích hợp các môn ở trên ra chúng ta còn có thể lồng ghép ở một số môn học khác như: Mĩ thuật, âm nhạc, khoa học, toán, các hoạt động giáo dục vui chơi ngoài giờ lên lớp bằng cách phân công nhóm trưởng quản lí và điều khiển các thành viên trong nhóm của mình tham gia tổ chức…Từ đó giúp học sinh tự tin hơn trước đông người, diễn đạt tốt hơn.
Như vậy: Phân môn Kể chuyện đã góp phần không nhỏ vào việc rèn kỹ năng nghe, nói, kể, diễn đạt của các em trong các môn học khác mà các em đã được tham gia học tập.
Ngoài việc tích hợp vào các môn học khác thì người giáo viên cũng cần khéo léo sử dụng các phương tiện dạy học một cách khoa học và hợp lý. Biết cách sử dụng công nghệ thông tin vào bài kể chuyện để làm sinh động tiết dạy, thu hút và gây hứng thú cho học sinh.
Ví dụ: Trong các tiết kể chuyện ngoài việc sử dụng các đồ dùng như: Tranh ảnh minh họa, mặt nạ hóa trang, trang phục... thì giáo viên nên sưu tầm các video chuyện có âm thanh, hiệu ứng hình ảnh... điều này sẽ rất thu hút và làm cho học sinh nhớ chuyện tốt hơn.
     Để tiết kể chuyện đạt hiệu quả cao, ngoài các biện pháp đã nêu ở trên, tôi đã thường xuyên sử dụng một số thủ thuật trong kể chuyện  nữa như: Trước hết giáo viên phải nhớ được nội dung câu chuyện, lời kể mẫu phải rõ ràng, khúc chiết, rành mạch, thông qua cử chỉ, thái độ. Trong tiến trình dạy tiết kể chuyện, giáo viên chỉ là người tổ chức hướng dẫn các em kể chuyện để tiết họcdiễn ra một cách nhẹ nhàng mà sôi nổi. Đối với những câu chuyện thể hiện giọng, điệu bộ khó, tôi thường kể mẫu, kể xong tôi cho học sinh nhận xét về cách kể: đoạn thứ nhất cô kể với giọng như thế nào? Ví dụ: đoạn kể thứ nhất cần kể với giọng vui tươi, nhẹ nhàng. Để kể được giọng vui tươi nhẹ nhàng cần kể  thể hiện giọng điệu, cử chỉ  như thế nào? Đoạn thứ hai kể với giọng như thế nào? (buồn rầu). Vậy để kể thể hiện sự buồn rầu thì cần kể như thế nào? (giọng kể trầm xuống, chậm rãi, nét mặt buồn rầu, mắt nhìn xa xa hoặc nhìn xuống, chớp mi..) Giáo viên hỏi: khi kể có câu hỏi của nhân vật thì cần kể như thế nào? 
 Với cách hướng dẫn như trên, sẽ hình thành được kỹ năng kể chuyện tốt cho học sinh.
      Giáo viên cần quan tâm đến kỹ năng nói ở một số em còn chậm để tập cho các em tính mạnh dạn, tự tin nói trước lớp, trước tập thể. Khi các em có tiến bộ cần tuyên dương, khen ngợi để các em phấn khởi và làm động lực cho lần kể sau.

Giáo dục cho các em một số kỹ năng sống , kỹ năng về môi trường thông qua nội dung những câu chuyện mà các em vừa học từ đó các em hứng thú và hăng say học tập hơn trong tiết kể chuyện. Nhắc nhở các em luôn chú ý lắng nghe các bài kể chuyện sinh hoạt ngoài giờ lên lớp để học tập. Hoặc nghe kể chuyện trên đài, ti vi...
để rèn luyện kỹ năng nghe, ghi nhớ, kể lại và học tập điều tốt từ câu chuyện.
4. Kết quả thực hiện
* Khảo sát trên lớp thực nghiệm bằng giải pháp mới

Tôi đã áp dụng giải pháp mới để hướng dẫn học sinh  kể các câu chuyện trong tiết kể chuyện bằng cách vận dụng phương pháp phù hợp để kể với nhiều cách khác nhau, xem sự chuyển biến của học sinh sau khi các em được học theo phương pháp mới.
* Đề khảo sát sau tác động

Đề: Kể một việc làm thể hiện ý thức  chấp hành Luật Giao thông đường bộ.
     Qua quá trình khảo sát, kết quả thu được như sau:

	Tổng số học sinh
	Nội dung tìm hiểu
	Trước khảo sát
	Sau khảo sát

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ

%
	Số lượng
	Tỉ lệ

%

	31
	Kể chuyện còn ấp úng
	18
	58,1
	3
	9,7

	
	Kể chuyện ở dạng nhớ nội dung truyện.
	9
	29,0
	17
	54,8

	
	Kể chuyện có cảm xúc, có sáng tạo
	4
	12,9
	11
	35,5


Qua khảo sát cho thấy lớp thực nghiệm đã có kết quả cao đáng kể là do tác động của giải pháp mới “ Hướng dẫn học sinh lớp 5 rèn kỹ năng kể chuyện nhằm nâng cao chất lượng dạy học”

Việc áp dụng một số giải pháp để rèn kỹ năng  kể chuyện cho học sinh ở lớp 5 do tôi giảng dạy đã có rất nhiều tiến bộ. Ở mỗi tiết kể chuyện, các em đã biết kể lại câu chuyện ở các mức độ: kể bằng lời trong văn bản, kể bằng lời của mình, kể bằng lời của nhân vật trong câu chuyện. Hầu hết các em đều kể rất tốt, lưu loát, biết thay đổi giọng kể phù hợp với nội dung câu chuyện, bước đầu biết sử dụng điệu bộ, cử chỉ để hỗ trợ cho lời kể. Khi kể, các em biết thay thế, thêm bớt các từ ngữ làm cho câu chuyện sinh động hơn. Hầu hết học sinh đã biết trước được nội dung của câu chuyện nên có rất nhiều thời gian để rèn kỹ năng nói cho học sinh. Đặc biệt khi dùng dàn ý hoặc câu hỏi, rất ít em phải nhìn vào dàn ý đó để kể lại.
III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

        1. Những kết luận đánh giá về sáng kiến.

* Tóm tắt nội dung đề tài

- Muốn dạy tốt phân môn Kể chuyện, giúp học sinh hiểu các tình tiết, nội dung câu chuyên các bài tập, trước hết giáo viên phải hiểu và nắm chắc các kiến thức và kỹ năng dạy các biện pháp kể chuyện đồng thời phải biết hướng khai thác để giúp trẻ phát triển tư duy sáng tạo, phát triển ngôn ngữ nói trong học Tiếng việt. Giáo viên không nắm vững nội dung dạy học khi lên lớp sẽ lúng túng, hướng dẫn học sinh không mạch lạc làm cho hoạt động suy nghĩ của các em luẩn quẩn và gây mất niềm tin ở các em.

-  Để dạy tốt với mỗi bài kể chuyện tôi luôn nghiên cứu kĩ mục tiêu, nội dung bài học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, luyện tập kể mẫu và chuẩn bị chu đáo các phương tiện, đồ dùng dạy học vận dụng sáng tạo các phương pháp đổi mới dạy học. Trong tiết học áp dụng linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế giảng dạy phù hợp từng bài học, sử dụng triệt để, hiệu quả các đồ dùng dạy học nhằm khơi gợi sự hứng thú, trí tò mò, phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập của học sinh.Trong mỗi  tiết dạy tôi vận dụng linh hoạt quan điểm dạy học tích hợp giữa các phân môn để giúp học sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng mỗi bài học để học tốt các môn, đặc biệt là môn Tiếng Việt.    

  - Muốn có giờ dạy học tốt, giáo viên phải thực sự có lòng yêu nghề mến trẻ, không ngại khó, ngại khổ mà phải đào sâu suy nghĩ, tích cực sáng tạo, tìm tòi cái mới để dạy. Có được như vậy mới tất yếu bài giảng sẽ thành công.

- Để đảm bảo mục tiêu của giáo viên hiện đại, trong quá trình dạy học người giáo viên cần phải dạy cho học sinh các kỹ năng quan sát, phân tích, đặt vấn đề và lập kế hoạch giải quyết vấn đề, rèn cho học sinh tính kiên nhẫn, tinh thần say mê dưới sự gợi mở của thầy.

- Trong đánh giá, việc nhận xét bài kể của các em giáo viên hãy để cho học sinh tự chấm bài mình, được chấm bài bạn là một điều hết sức quan trọng.

- Trong quá trình ấy người giáo viên sẽ trực tiếp chỉ ra cho học sinh được cái hay, cái được trong khi kể chuyện của các em . Đồng thời cũng là cơ hội để các em tự đánh giá nhận xét kết quả làm việc của mình, của bạn. Dùng điểm số để khuyến khích sáng tạo, tích cực của học sinh.

- Dạy học là một nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Chính vì vậy, trong dạy học người giáo viên phải luôn luôn tôn trọng nhân cách của trẻ, không được gây ức chế cho học sinh bởi nếu có thì sẽ không bao giờ phát triển hết khả năng và sức sáng tạo của các em. Hãy giữ gìn tâm sự để trở thành người bạn lớn mà các em  có thể chia sẻ mọi vấn đề trong học tập và trong cuộc sống.

 * Tính mới của đề tài được tóm tắt như sau:

a. Hướng dẫn học sinh nhận dạng và phân tích  các kiểu bài kể chuyện:

Hướng dẫn học sinh dựa vào các điều kiện và giả thiết đã cho trong các bài tập kể chuyện. Từ đó lựa chọn phương pháp phù hợp và tiến hành các bước để kể.


Thực chất đây là bước học sinh đọc kĩ đề bài, hiểu rõ đề bài, xác định đâu là yếu tố đã cho, đâu là yếu tố phải tìm. Khi đọc các bài tập kể chuyện  phải hiểu thật kĩ một số từ, thuật ngữ quan trọng chỉ rõ tình huống của bài tập kể được diễn đạt theo ngôn ngữ thông thường. Nếu bài kể chuyện có thuật ngữ nào mà học sinh chưa hiểu rõ, giáo viên cần hướng dẫn để học sinh hiểu được nội dung và ý nghĩa của từ đó có trong bài tập.


Sau đó, học sinh thuật lại vắn tắt đề bài mà không cần phải đọc nguyên văn bài tập đó.

 b.  Lập kế hoạch kể chuyện:

Tuỳ từng dạng bài mà giáo viên hướng dẫn học sinh dựa vào kết quả đã phân tích đề để có các bước kể chuyện phù hợp, rõ ràng và đủ ý.

Giải pháp 1: Khảo sát, phân loại chất lượng kể chuyện của học sinh.

Việc khảo sát chất lượng kể chuyện của học sinh là vô cùng quan trọng để giáo viên lựa chọn phương pháp và tổ chức các hình thức rèn luyện kỹ năng kể chuyện cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. Vì qua đó, giáo viên nắm bắt được những điểm mạnh để phát huy và điểm yếu của từng em để có biện pháp giúp đỡ kịp thời, phù hợp hiệu quả ở mỗi tiết học.

Sau khi phân loại chất lượng kể chuyện tôi đã thành lập các đôi bạn, nhóm bạn cùng tiến giúp đỡ nhau trong giờ truy bài, tiết hướng dẫn học những em có kỹ năng kể chuyện tốt giúp các em chưa tốt. Ngay trong tiết học tôi nêu gương tốt gọi các em kể tốt kể mẫu, tôi luôn động viên khích lệ các em còn rụt rè khi có tiến bộ để các em tự tin kể chuyện.

     Ví dụ: Trong tiết kể chuyện mỗi tuần tôi luôn động viên, khích lệ một số em còn nhút nhát bằng các phần thưởng như tặng cho bạn một điểm cộng hoặc một ruột bút để em có động lực cố gắng mà quên đi sự nhút nhát của bản thân
Giải pháp 2: Rèn kỹ năng nghe và ghi nhớ truyện cho học sinh.
Bước 1: Hoạt động cá nhân

- Làm quen với câu chuyện.

- Xem kỹ tranh và câu hỏi dưới tranh - phỏng đoán nội dung câu chuyện.

- Chuẩn bị đồ dùng dạy học (tranh).

Bước 2: Hoạt động chuẩn bị tâm thế

-  Giáo viên thông báo cách tổ chức, tiến hành bài học.

- Giới thiệu bài.

- Thu thập thông tin xung quanh bài kể chuyện.

- Phát hiện nhu cầu hứng thú của học sinh.

Bước 3: Hoạt động nhận thức sáng tạo

Giải pháp 3: Hướng dấn, giúp đỡ để học sinh tìm được câu chuyện để kể (với bài kể chuyện đã nghe, đã đọc đã chứng kiến hoặc tham gia).

- Khi kết thúc tiết dạy học kể chuyện tuần này giáo viên phải hướng dẫn học sinh chuẩn bị tiết kể chuyện tuần sau.

- Lựa chọn được câu chuyện đã đọc (đã nghe kể) phù hợp với đề bài trong sách giáo khoa, học sinh đọc kĩ để nhớ lại câu chuyện và hôm sau kể trước lớp cho thầy cô và bạn bè nghe. 

- Tôi yêu cầu học sinh tìm, lựa chọn câu chuyện đã nghe, đã đọc đúng chủ đề.
Giải pháp 4: Thực hiện các bước rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh và sử dụng linh hoạt nhiều hình thức kể chuyện khác nhau trong một tiết học.
- Giáo viên khi kể chuyện cần phải kết hợp các cử chỉ, điều bộ nét mặt của mình giống với hành động của nhân vật trong chuyện.

- Tập cho học sinh kể một số chi tiết  hoặc từng đoạn của câu chuyện.
- Tập cho học sinh kể toàn bộ câu chuyện.
- Tập cho học sinh kể sáng tạo.
Để rèn kỹ năng kể chuyện cho các em tôi còn sử dụng linh hoạt nhiều hình thức kể chuyện khác nhau trong một tiết học:

* Kể chuyện theo nhóm:

Giáo viên có thể phân theo nhóm đôi học sinh quay mặt vào nhau, kể cho nhau nghe câu chuyện của mình cùng trao đổi về nội dung câu chuyện của mình. Và kể chuyện theo nhóm đôi học sinh sẽ được thực hành nhiều hơn, tiết kiệm thời gian hơn và có hiệu quả hơn vì: 

- Học sinh kể theo nhóm đôi đỡ mất  thời gian di chuyển chỗ ngồi để hình thành nhóm (nếu nhóm 4, nhóm 6,...) 

- Kể chuyện theo nhóm nhỏ chắc chắn em nào cũng được kể và thời gian dành cho nhóm đôi mất ít thời gian hơn nhóm 4, nhóm 6,... như vậy sẽ có  nhiều thời gian dành cho phần thi kể cá nhân trước lớp và sẽ có nhiều câu chuyện được kể trong một tiết học.

* Khuyến khích học sinh thi kể sáng tạo:

Khuyến khích học sinh thi kể sáng tạo không phải là yêu cầu các em kể sáng tạo toàn bộ câu chuyện mới mà yêu cầu các em lựa chọn câu chuyện đã nghe, đã đọc kể lại cho mọi người nghe bằng ngôn ngữ của mình sao cho hấp dẫn và cuốn hút người nghe. Những câu chuyệnđược in trong sách giáo khoa, sách báo,... là văn bản viết. Học sinh phải làm sao chuyển nó thành văn bản nói. Vì vậy, người kể không kể tường thuật chính xác từng từ, từng chữ mà chỉ cần nhấn mạnh chi tiết giọng điệu sao cho phù hợp với tính cách, giọng điệu sao cho phù hợp với tính cách, giọng điệu nhân vật. Nhờ sự sáng tạo đó mà các nhân vật trong truyện được bộc lộ rõ nét hơn.

* Tổ chức thi kể chuyện trước lớp:

Tâm lí trẻ em ai cũng thích được khen, động viên khích lệ kịp thời trước đám đông. Nắm được điều này nên khi học sinh kể trước lớp tôi luôn luôn động viên , khuyến khích học sinh kịp thời để các em nào nhút nhát sẽ dần tiến bộ, mạnh dạn hơn, Trong trường hợp khi học sinh đang kể mà bỗng dưng quên mất đoạn tiếp theo khi gặp tình huống này tôi phải hết sức khéo léo dùng những câu hỏi gợi mở để giúp học sinh nhớ lại nội dung truyện để kể tiếp. Tôi không đột ngột cho học sinh ngồi xuống mà gọi bạn khác kể hoặc tỏ thái độ bực tức,... như vậy các em sẽ xấu hổ và lần sau sẽ không dám kể nữa vì sợ lại bị mắc lỗi như lần trước.

Đối với học sinh kể tốt, ham đọc sách tôi khen ngợi kịp thời để nêu gương cho học sinh khác. Trong từng giờ học tôi cho học sinh thi đua kể câu chuyện mà mình đã chuẩn bị để từ đó nhận xét, bình chọn người kể hay nhất trong từng tiết học. Có như vậy mới tạo hứng thú cho học sinh trong các giờ học Kể chuyện.

* Dạy học Kể chuyện phối hợp với các hoạt động giáo dục khác:

Đối với lứa tuổi học sinh Tiểu học các em rất hiếu động và ham tìm tòi  hiểu biết nhưng còn nhút nhát, hiểu nhưng chưa dám nói hoặc ngại nói trước đám đông. Vì thế hoạt động ngoại khóa là môi trường tốt nhất giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn khả năng diễn đạt ngôn ngữ sẽ tốt hơn, hay hơn sáng tạo hơn.

Giải pháp 5: Tổ chức một số trò chơi trong giờ kể chuyện.

Để tiết kể chuyện có hiệu quả cần phải thường xuyên thay đổi phương pháp và hình thức học tập tạo cho học sinh niềm vui cùng sự hứng thú trong thi kể chuyện.
a. Thi kể chuyện bằng trò chơi “điện giật”

Mục đích của hình thức này là tôi  rèn cho học sinh kỹ năng kể đúng, kể đủ ý và mạch lạc từng đoạn của câu chuyện theo gợi ý đoạn hoặc tranh minh họa. Học sinh biết phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các bạn để kể cho hấp dẫn và liền mạch.

- Cách chơi trò chơi  “điện giật”
a. Chuẩn bị
- 2 nhóm học sinh tham gia cuộc thi (số học sinh bằng nhau).

- Bộ tranh vẽ minh hoạ từng đoạn của câu chuyện (tranh vẽ trên khổ giấy A3)

b. Luật chơi
- Giáo viên treo bộ tranh minh hoạ cho từng đoạn của câu chuyện.

- Hai đội lên "bốc thăm" hoặc  "oản tù tì" để chọn đội kể trước

- Giáo viên mời học sinh 1 của 1 đội (xung phong) đứng lên kể đoạn 1 của  câu chuyện theo nội dung của tranh số 1. Sau khi học sinh 1 kể xong em đó có quyền chỉ định học sinh số 2 của đội mình kể tiếp đoạn 2 của câu chuyện theo nội dung tranh số 2. Nếu học sinh số 2 kể được đoạn 2 thì bạn lại có quyền chỉ định tiếp học sinh 3 của  đội mình kể tiếp đoạn 3 của câu chuyện. Nếu học sinh số 2 không kể được đoạn 2 thì cả lớp đếm từ "một đến năm". Nếu vẫn không  kể được thì học sinh 1 chỉ định bạn học sinh số 3 của  đội mình kể tiếp đoạn 2… Cứ như thế cho đến khi kể xong câu chuyện. Bạn học sinh số 2 coi là bị điện giật.

- Tiến hành tương tự với đội số 2.

c. Cách đánh giá
- Đội có nhiều người bị điện giật là đội thua cuộc.

- Giáo viên tuyên dương đội thắng cuộc.

- Giáo viên yêu cầu học sinh cả lớp nhận xét thêm về cách kể, sự sáng tạo khi kể hay cách thể hiện ngôn ngữ… của đội thắng cuộc để khắc sâu về cách thể hiện nội dung câu chuyện. Giáo viên ghi điểm thưởng cho đội thắng cuộc hoặc có những phần thưởng nho nhỏ do giáo viên chuẩn bị trước.

Ngoài ra GV có thể tổ chức cho HS kể chuyện qua trò chơi “Ai nhanh ai đúng”
b. Ghép tranh  câu chuyện, ghép đúng trình tự nội dung câu chuyên.

Mục đích trau dồi khả năng ghi nhớ  nội dung câu chuyện đã học biết sắp xếp ý theo đúng diễn biến câu chuyện trước khi tập kể. Rèn trí thông minh, nhanh nhẹn trong việc nắm bắt và tái hiện các chi tiết trong câu chuyện một cách mạch lac.
 c. Trò chơi đóng vai.

Đóng vai là hoạt động được hình thành thông qua các trò chơi hoạt động dạy học của các môn khác như: Tự nhiên xã hội, Tập đọc, Đạo đức... trong môn kể chuyện đây là phần rất quan trọng, học sinh phải thuộc chuyện, lời thoại của nhân vật và hóa thân mình vào các nhân vật trong chuyện. Đây là hoạt động mà học sinh rất thích các em luôn được muốn đóng vai diễn lại, muốn thể hiện mình. Họat động đóng vai này thường là trong nhóm, sau  đó các em lên diễn lại trước lớp.

- Để có kỹ năng này giáo viên phải bố trí các nhóm của lớp một cách hợp lý, không để nhóm quá mạnh, nhóm quá yếu. Các thành viên phải hợp tác với nhau.

- Quá trình phân vai trong nhóm có thể là tự nhận thấy nếu hợp lý, nếu không giáo viên cần có sự hướng dẫn phù hợp cho từng nhóm.

- Trong quá trình đóng vai, học sinh gặp khó khăn thì giáo viên cần giúp học sinh vượt qua những khó khăn đó.

- Đặc biệt, khi tổ chức đóng vai cho học sinh giáo viên cần chọn một học sinh có khả năng dẫn chuyện thật tốt và hướng dẫn các em cách kể, sử dụng giọng kể, ngữ điệu kể sao cho hợp lí với câu chuyện.

- Trong quá trình nhận xét giáo viên cần chú ý những đặc điểm của nhóm để rút ra kinh nghiệm lần sau, cần chú ý động viên kịp thời.

Tôi thường tổ chức cho các em đóng vai như sau:

 a. Chuẩn bị
          - Giáo viên tổ chức cho học sinh chọn vai phù hợp.

          - Ngoài ra, cần chuẩn bị các đạo cụ phù hợp với câu chuyện (mũ, áo, bàn ghế...)

    b. Cách tiến hành
          - Hướng dẫn học sinh sắp xếp không gian đóng kịch và cho học sinh bắt đầu vở kịch.

          - Các vai diễn bắt đầu diễn theo nội dung của câu chuyện, thường bắt đầu từ người dẫn chuyện.

     c. Cách đánh giá
          - Sau khi học sinh kết thúc vở kịch, giáo viên cùng học sinh hoan hô vỗ tay, nhận xét và khen thưởng học sinh trong nhóm đóng vai.

Ngoài các trò chơi trên giáo viên có thể tổ chức thêm nhiều trò chơi như : sắp xếp ý đúng câu chuyện, thi kể chuyện, ai nhanh ai đúng, truyền điện ... phù hợp với lớp mình giảng dạy. Để mang lại sự hứng thú học tập cho các em.

Tùy vào mỗi lớp học mà giáo viên sử dụng các trò chơi sao cho phù hợp và đạt hiệu quả.
Giải pháp 6: Tích hợp dạy học kể chuyện vào các môn học khác và sử dụng linh hoạt các phương tiện dạy học.
Để học tốt môn kể chuyện thì người giáo viên cần biết tích hợp, lồng ghép phân môn kể chuyện vào một số phân môn học khác như: đạo đức, lịch sử, phần luyện tập hoặc phần vận dụng sau mỗi bài đọc... Nếu giáo viên biết cách lồng ghép kể chuyện vào các phân môn khác thì sẽ giúp học sinh mạnh dạn hơn, tự nhiên hơn, biết diễn đạt lời nói của mình tốt hơn và rõ ràng hơn.
Ngoài việc tích hợp vào các môn học khác thì người giáo viên cũng cần khéo léo sử dụng các phương tiện dạy học một cách khoa học và hợp lý. Biết cách sử dụng công nghệ thông tin vào bài kể chuyện để làm sinh động tiết dạy, thu hút và gây hứng thú cho học sinh.
* Ý nghĩa của đề tài
        Hướng dẫn học sinh dựa vào các kiểu bài tập kể chuyện của đề bài đã cho trong tiết kể chuyện. Từ đó học sinh định hướng cách kể chuyện phù hợp như: cần ghi nhớ nội dung câu chuyện, tưởng tượng, nhớ lại những việc mình đã chứng kiến, tham gia hoặc đã nghe, đã đọc. Khi đề tài này được triển khai thì giáo viên và học sinh trong trường có được cách lựa chọn phương pháp kể chuyện phù hợp. Do đó, chất lượng của học sinh ngày càng được nâng cao, góp một phần không nhỏ vào thành tích giáo dục của trường Tiểu học Số 1 Mỹ Thọ.
* Hiệu quả của đề tài
Khi vận dụng giải pháp của đề tài này vào việc giảng dạy phân môn Kể chuyện học sinh lớp 5 ở trường Tiểu học Số 1 Mỹ Thọ các em rất sôi nổi tham gia kể chuyện có cảm xúc, sáng tao. Khi gặp các bài kể chuyện về chứng kiến, tham gia hoặc đã nghe, đã đọc các em không còn bỡ ngỡ, lúng túng nữa mà các em dễ dàng vận dụng phương pháp kể  phù hợp. Các em có kỹ năng sử dụng  phi ngôn ngữ: cử chỉ, nét mặt để bài kể của mình được hay hơn. Phương pháp này gây nhiều hứng thú trong học tập và phát huy khả năng của từng học sinh. 
* Lợi ích thu được do áp dụng đề tài 

Đề tài này giúp giáo viên biết cách khai thác, phát triển nội dung bài dạy theo nguyên tắc từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp; Giúp học sinh nhớ biết cách kể chuyển theo hướng tích cực. Các em sẽ được mở rộng kiến thức và phát triển tư duy một cách tự nhiên, tạo cho các em tâm lí hào hứng khi tìm hiểu  nghiên cứu một số bài kể chuyện các em đã đọc, từ đó sẽ đem lại một kết quả học tập cao hơn. 

Giải pháp này đã giúp cho học sinh rèn được kỹ năng kể chuyện. Lợi ích lớn hơn đó là việc giúp cho học sinh thích thú hơn, say mê hơn khi học phân môn Kể chuyện, đồng thời phát triển tốt tư duy sáng tạo, năng lực môn tiếng việt và góp phần bồi dưỡng nhân tài tương lai cho đất nước.

Đề tài này đã được vận dụng, áp dụng dạy thử nghiệm tại Trường Tiểu học Số 2 Mỹ Thọ. 
Năm học 2020 - 2021, tôi đã tiếp tục áp dụng  giảng dạy lớp 5C với tổng số học sinh 31 em và thu được kết quả như sau:

	Thời gian
	Diễn đạt tốt
	Biết cách diễn

đạt
	Chưa biết cách diễn đạt

	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ

%
	Số lượng
	Tỉ lệ

%

	Đầu năm học
	7
	22.6
	10
	32.2
	14
	45.2

	Giữa học kì 1
	10
	32.2
	17
	54.9
	4
	12.9

	Cuối học kì 1
	12
	38.7
	18
	58.1
	1
	3.2


Bảng số liệu cho thấy kỹ năng kể chuyện của các em có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. 

* Danh sách học sinh đạt giải trong kì thi “Giới thiệu quyển sách mà em yêu thích nhất” cấp trường năm 2020 - 2021
	STT
	Họ và tên HS
	2019-2020
(Lớp 4)
	2020-2021
(Lớp 5)

	
	
	
	

	1
	Lê Quang Nghĩa
	Không đạt
	Giải ba

	2
	Phan Khánh Thiện
	Không đạt
	Giải ba

	3
	Nguyễn Thùy Phương Trang
	Không đạt
	Khuyến khích


Với kết quả này, tôi sẽ tiếp tục duy trì, áp dụng trong các năm học tiếp theo, tôi tin rằng kết quả cuối năm sẽ đạt như mong muốn.
        2. Các đề xuất và khuyến nghị


* Đối với giáo viên

     - Để góp phần rèn luyện kỹ năng kể chuyện cho học sinh được tốt thì người giáo viên không ngừng học hỏi để nâng cao kỹ năng kể chuyện cho bản thân.

- Công tác rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh phải được tổ chức thường xuyên , không chỉ rèn ở phân  môn kể chuyện mà còn rèn ở phân môn tập đọc, tập làm văn,..

      - Kết hợp hài hòa các phương pháp dạy học và hình thức dạy học gây hứng thú cho học sinh.   
- Có lòng yêu nghề, mến trẻ hết lòng vì học sinh thân yêu.    

       * Đối với học sinh

- Học sinh phải chăm chỉ học tập, tự giác ôn bài và chuẩn bị bài tốt.
- Phải chủ động tìm tòi, khám phá kiến thức, tìm hiểu thêm các tài liệu, sách tham khảo, ti vi,... qua lời truyền thụ của thầy cô

* Đối với phụ huynh

- Phải trang bị cho các em đầy đủ sách vở để bổ sung kiến thức cho môn kể chuyện nói riêng, môn tiếng việt nói chung.

- Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra sự chuẩn bị và ôn bài ở nhà của các em.

 * Đối với nhà trường và các cấp quản lí

- Tạo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho học tập.

- Tổ chức thêm các cuộc thi kể chuyện sáng tạo hoặc thi giới thiệu sách cho học sinh.
- Thường xuyên mở các lớp chuyên đề về dạy học phân môn Kể chuện nhằm nâng cao nghiệp vụ sư phạm của giáo viên trong giảng dạy phân môn này.
Trên đây là sáng kiến và những giải pháp mà tôi đã tích lũy được trong thực tế nhiều năm giảng dạy  học sinh và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Bản thân tôi mong muốn được chia sẻ, góp ý, bổ sung từ các đồng nghiệp để đề tài được hoàn chỉnh hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn!
                                                             Mỹ Thọ, ngày 8 tháng 04 năm 2021
                                                           

          Người viết:

                                                                                    Nguyễn Thị nguyệt
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chu Huy. Dạy kể chuyện ở trường tiểu học. Nhà xuất bản giáo dục.
2. Tạp chí sư phạm giáo dục nhà trường.
3. Lê Phương Nga và Nguyễn Trí. Phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học. Nhà xuất bản giáo dục.
4. Trần Mạnh Hướng. Vui học Tiếng việt. Nhà xuất bản giáo dục.
5. Nguyễn Trí. Dạy và học môn Tiếng việt ở tiểu học theo chương trình mới. Nhà xuất bản giáo dục.
* PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI
	PHIẾU TRẢ LỜI CÂU HỎI

Họ và tên:................................................................................

Lớp:............................................................................................ 

1. Em có thường xuyên đọc các câu chuyện trong các loại sách báo không? Kể tên một câu chuyện mà em thích đọc nhất?

...................................................................................................................................

2. Hãy kể một câu chuyện mà em đã từng chứng kiến hoặc tham gia?

...................................................................................................................................

      3. Em có thích học phân môn kể chuyện không?

...................................................................................................................................




Một số bài tập mẫu về rèn kỹ năng kể chuyện cần vận dụng phương pháp phù hợp.
Giải pháp 1: Khảo sát, phân loại chất lượng kể chuyện của học sinh.

Bài 1: Kể lại câu chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng và nêu ý nghĩa của câu chuyện.
Giải pháp 2: Rèn kỹ năng nghe và ghi nhớ truyện cho học sinh.

Bài 2: Dựa theo lời kể của cô giáo (thầy giáo), em hãy thuyết minh cho mỗi hình ảnh dưới đây. Hãy kể lại câu chuyện Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai.
Giải pháp 3: Hướng dấn, giúp đỡ để học sinh tìm được câu chuyện để kể ( với bài kể chuyện đã nghe, đã đọc đã chứng kiến hoặc tham gia).

Bài 3: Kể một việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Giải pháp 4: Thực hiện các bước rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh và sử dụng linh hoạt nhiều hình thức kể chuyện khác nhau trong một tiết học.

Bài 4: Kể lại câu chuyện Lớp trưởng lớp tôi theo lời của một nhân vật (Quốc, Lâm hoặc Vân)
Giải pháp 5: Tổ chức một số trò chơi trong giờ kể chuyện.

Bài 5: Em hãy đóng vai nhân vật Giu-li-ét-ta và Ma-ri-ô kể lại câu chuyện Một vụ đắm tàu.

Giải pháp 6: Tích hợp dạy học kể chuyện vào các môn học khác và sử dụng linh hoạt các phương tiện dạy học.
Bài 6: Em hãy kể lại câu chuyện Vì muôn dân  và cho biết trong câu chuyện nhắc đến quân nào kéo đến xâm lược nước ta vào năm 1284. Nêu ý nghĩa của câu chuyện?
THIẾT KẾ BÀI HỌC

                                                 Thứ ba  ngày 14 tháng 2 năm 2021
Kể chuyện
Tiết 22:          

ÔNG NGUYỄN KHOA ĐĂNG
A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
  1. Năng lực đặc thù:

 - Hiểu được nội dung truyện: Ca ngợi ông Nguyễn Khoa Đăng thông minh, tài trí, giỏi xét xử các vụ án, có công trừng trị bọn cướp, bảo vệ cuộc sống yên bình cho dân.

 - Dựa vào lời kể của giáo viên và tranh minh hoạ trong sách giáo khoa, kể được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện ông Nguyễn  Khoa Đăng.

 - Biết trao đổi với các bạn về mưu trí tài tình của ông Nguyễn Khoa Đăng.

   2. Năng lực chung :
  - Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi.

         - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng.

         - Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

  3. Phẩm chất  : 

  - Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

 - Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

 - Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
         - Tranh minh họa truyện trong sách giáo khoa.
         - Sách giáo khoa, màn hình trình chiếu

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TL
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

1’

12’


14’

4’
	I. Khởi động:
 - Lớp thực hiện.

 - GV nhận xét.
II. Khám phá : 

 Giới thiệu bài :  
Câu chuyện các em được nghe  hôm nay kể về ông Nguyễn Khoa Đăng- một vị quan thời chúa Nguyễn ,văn võ song toàn, có tài xét xử các vụ án đem lại công bằng cho người lương thiện. Ông cũng là người có công lớn trừng trị bọn cướp, tiêu diệt chúng đến sào huyệt.

- Ghi đề bài lên bảng
 GV kể chuyện

 GV kể lần 1 (chưa dùng tranh).
- GV kể, sau đó viết lên bảng những từ ngữ khó hiểu và giải nghĩa: truông, sào huyệt, phục binh.

 GV kể lần 2 (kết hợp chỉ tranh).
- Lần lượt đưa 4 tranh lên, tay chỉ tranh, miệng kể đoạn truyện tương ứng với tranh
Tranh số 1: Anh hàng dầu mất tiền .Bởi vì trước đó có người mù cứ lảng vảng hàng của anh đuổi thế nào cũng không đi nên anh đâm ra nghi ngờ. Tìm người mù đòi tiền. Nhưng người mù lại nhất mực từ chối.

Tranh số 2: Quan sai người đem một chậu nước, rồi đem túi tiền mà người mù tự nhận là của mình vào chậu nước. Trên mặt nước nổi lên váng dầu từ đó biết được đó là tiền của anh bán dầu. Quan vừa vạch trần người mù là kẻ ăn cắp, vừa vạch trần hắn là kẻ giả mù đi ăn xin.

Tranh số 3: Để bắt được bọn cướp ở truông nhà Hồ quan sai chế một chiếc hòm đặc biệt để người bên trong có thể ngồi ở đó và bật nắp ra dễ dàng. Đồng thời phao tin có vị quan lớn sắp đi qua truông mang theo nhiều vàng bạc của cải để thu hút bọn cướp. Đồng thời sai quân mặc quần áo dân thường khênh những hòm có các võ sĩ ở trong đi qua truông. Bọn giặc quả nhiên sập bẫy

Tranh số 4: Về tới hang ổ của bọn cướp các võ sĩ bật nắp xông ra tiêu diệt hết bọn địch.
III. Luyện tập :

- Cho HS chơi trong chơi điện giật.
- Cho HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
- GV chia sẻ và khen HS kể chuyện hay.

- GV chốt lại ý nghĩa câu chuyện như .
IV. Vận dụng: 

- Sự mưu trí tài tình của ông Nguyễn Khoa Đăng thể hiện ở những chi tiết nào?

- Nhận xét tiết học. 

- Chuẩn bị bài: “Kể chuyện đã nghe, đã đọc.”
	-1 HS mời các bạn ôn bài cũ.

+ 2 bạn kể lại chuyện đã chứng kiến hoặc đã tham gia của tiết trước.

+ Cả lớp nghe và nhận xét.

- HS nhắc lại

- HS vừa quan sát vừa nghe GV kể.

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe  phổ biến luật chơi
- Giáo viên treo bộ tranh minh hoạ cho từng đoạn của câu chuyện.

- Hai đội lên “oản tù tì” để chọn đội kể trước

- Giáo viên mời học sinh 1 của 1 đội (xung phong) đứng lên kể đoạn 1 của  câu chuyện theo nội dung của tranh số 1. Sau khi học sinh 1 kể xong em đó có quyền chỉ định học sinh số 2 của đội mình kể tiếp đoạn 2 của câu chuyện theo nội dung tranh số 2. Nếu học sinh số 2 kể được đoạn 2 thì bạn lại có quyền chỉ định tiếp học sinh 3 của  đội mình kể tiếp đoạn 3 của câu chuyện. Nếu học sinh số 2 không kể được đoạn 2 thì cả lớp đếm từ "một đến năm". Nếu vẫn không  kể được thì học sinh 1 chỉ định bạn học sinh số 3 của  đội mình kể tiếp đoạn 2… Cứ như thế cho đến khi kể xong câu chuyện. Bạn học sinh số 2 coi là bị điện giật.

- Tiến hành tương tự với đội số 2.

- Sau lần chơi thứ nhất nếu nhóm nào có nhiều bạn bị điện giật thì nhóm đó thua cuộc.

- Số thời gian còn lại cho nhóm học sinh khác tham gia cuộc chơi.

- Lớp trao đổi cùng bạn:

+ Bạn thấy ông Nguyễn Khoa Đăng là người như thế nào? Theo bạn ông Nguyễn Khoa Đăng đã trừng trị bọn cướp bằng cách nào?

+ Câu chuyện có ý nghĩa như thế nào?

+ …

- HS nghe.

- Nội dung: Ca ngợi Ông Nguyễn Khoa Đăng thông minh, tài trí, giỏi xét xử các vụ án có công trừng trị bọn cướp, bảo vệ cuộc sống yên bình cho dân. 
- Để bắt được bọn cướp ở truông nhà Hồ quan sai chế một chiếc hòm đặc biệt để người bên trong có thể ngồi ở đó và bật nắp ra dễ dàng. 

- Quan sai người đem một chậu nước, rồi đem túi tiền mà người mù tự nhận là của mình vào chậu nước
- HS lắng nghe


Rút kinh nghiệm, bổ sung sau tiết dạy: Có thể cho học sinh đọc lại nội dung các bức tranh trước khi chơi trò chơi
                                                            Thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2021
Kể chuyện:

Tiết 23:                                   KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC
A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 

       - Biết kể bằng lời của mình một câu chuyện đã nghe, đã đọc về những người đã góp sức mình bảo vệ trật tự, an ninh.

       - Biết nhận xét, đánh giá nội dung truyện và lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn. Nghe thầy, cô kể chuyện, nhớ kể.

       - Ham đọc sách, thích nghe kể chuyện; Có ý thức bảo vệ môi trường.

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
       - GV:   Bảng phụ viết đề bài và tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện.

       - Học sinh:   - Sưu tầm các câu chuyện.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:

	TL
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’
1’

5’
21’

4’

	I. Khởi động: 
- Lớp thực hiện.

II. Khám phá: 
   Giới thiệu bài : 
Nêu yêu cầu bài học và ghi đề bài lên bảng
 Hướng dẫn:

a.Hướng dẫn HS kể chuyện :

- Gạch dưới những từ quan trọng của đề: Hãy kể lại một câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc về những người đã góp sức mình bảo vệ trật tự, an ninh.
- GV giải thích: Bảo vệ trật tự, an ninh là hoạt chống lại mọi sự xâm phạm, quấy rối để giữ yên ổn về chính trị, xã hội; giữ tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỉ luật.

- Cho HS đọc gợi ý SGK.
- Cho HS giới thiệu câu chuyện của mình sẽ kể.
III. Luyện tập:

Các nhóm hoạt động.

- Cho HS đọc 3 gợi ý của SGK  và viết nhanh ra nháp.

- Cho HS kể chuyện theo nhóm.

- Cho HS thi kể trước lớp
- GV đưa bảng phụ đã viết sẵn tiêu chuẩn đánh giá tiết kể chuyện.

- Mời HS chia sẻ ý kiến về cách kể chuyện của bạn.

- GV chia sẻ và bình chọn HS kể hay.
IV. Vận dụng: 

- Các em phải làm gì để góp phần bảo vệ trật tự, an ninh.

- GV nhận xét tiết học. Dặn về nhà kể lại cho người khác nghe.
- Chuẩn bị bài tiết sau.
	- 1 HS mời các bạn ôn bài cũ.

+ 4 bạn kể lại chuyện Ông Nguyễn Khoa Đăng của tiết trước.

+ Cả lớp nghe và nhận xét.

- Gạch dưới các từ theo yêu cầu GV.

Hãy kể lại một câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc về những người đã góp sức mình bảo vệ trật tự, an ninh.

- HS lắng nghe
- 3HS nối tiếp nhau đọc 3 gợi ý SGK.

- 1HS đọc 3 gợi ý, cả lớp viết nhanh dàn ý ra nháp.
+ Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.

+ Diễn biến của câu chuyện: Kể rõ trình tự các việc xảy ra, hành động của nhân vật (chú ý nhấn mạnh những chi tiết liên quan đến nội dung bảo vệ trật tự, an ninh).

- Từng cặp kể cho nhau nghe và trao đổi ý nghĩa câu chuyện.

- Đại diện các nhóm thi kể và nêu ý nghĩa câu chuyện.

- Học sinh có thể kể như sau: Ở xóm em, không ai là không biết đến anh Nam. Anh ấy là người đã góp phần bảo vệ trật tự, an ninh của xóm em suốt cả năm qua.

Anh  là thợ sửa xe máy ở đầu làng. Mỗi ngày anh ấy đều đi làm về khá muộn. Dù vậy, mỗi tối, trước khi về nhà, anh ấy đều sẽ đi một vòng quanh xóm để xem có người lạ hay kẻ khả nghi nào đang rình rập hay không. Khi đi qua các đoạn đường, nếu bắt gặp các cô, các bác đi thăm ruộng khuya, thì anh sẽ chở họ đi về nhà. Đã nhiều lần, anh Nam phối hợp với Công an xã bắt được những tên trộm vặt ở trong xóm. Anh Nam là  tấm gương và là niềm tự hào của xóm em
- HS theo dõi
- Lớp chia sẻ ý kiến.
- HS liên hệ nêu.


Rút kinh nghiệm, bổ sung sau tiết dạy: Các em có thể kể diễn biến câu chuyện theo một trình tự thời gian hay không gian diễn ra câu chuyện.
Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CẤP TRƯỜNG
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                                                                   Mỹ Thọ, ngày    tháng   năm 2021
                                                                               T/M HĐ THẨM ĐỊNH   
Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CẤP HUYỆN
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